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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Sau hơn 5 năm học tập tại trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng. Dưới sự dạy 

dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô trong trường. Em đã tích luỹ được lượng kiến 

thức cần thiết để làm hành trang cho sự nghiệp sau này. 

Qua kỳ làm đồ án tốt nghiệp kết thúc khoá học 2010 – 2015 của Khoa Xây 

dựng các thầy, cô đã cho em hiểu biết thêm được rất nhiều điều bổ ích. Giúp em tự 

tin hơn sau khi ra trường, để trở thành một người kỹ sư xây dựng tham gia vào đội 

ngũ những người làm công tác xây dựng.  

  Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và xin ghi nhớ công lao dạy dỗ của thầy 

cô đối với em. Qua đây em cũng xin cảm ơn  gia đình, bè bạn và những người thân 

đã dành cho em những tình cảm tốt đẹp nhất. 

 Trong quá trình thực hiện đồ án em đã được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của 

các thầy giáo: 

Thầy giáo: Ts.  Đoàn Văn Duẩn, hướng dẫn phần kiến trúc và kết cấu 

 Thầy giáo: GVC.KS.  Lương Anh Tuấn , hướng dẫn phần thi công                     

Đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, giúp em 

hoàn thành được nhiệm vụ mà trường đã giao. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô 

giáo trong trường  Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã tận tình dậy bảo trong suôt 

quá trình em học tập tại trường. 

 Trong quá trình làm đồ án, mặc dù em đã hết sức cố gắng để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. Nhưng do kiến thức còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tế và 

thời gian làm đồ án có hạn nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong 

nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô. 

 

 

      Em xin chân thành cảm ơn !  Hải Phòng, ngày 08 tháng 1 năm 2015 

                                                                                              Sinh viên 

                                                                                          Phạm Sơn Hải   

                                                                      Lớp XD1401D 
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CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1 Giới thiệu công trình 

       Tên Đề Tài :               TRỤ SỞ CÔNG TY ĐÔNG HẢI 

                             HIỆP SƠN –KINH MÔN –HẢI DƢƠNG 

    Đặc điểm về sử dụng: Công trình  Trụ sở công ty Đông Hải Hiệp Sơn-Kinh 

Môn-Hải Dương là công trình độc lập đang được xây dựng ở Huyện Kinh Môn-Hải 

Dương. Công trình gồm 8 tầng nổi và một tầng hầm,nửa chìm nửa nổi có tổng chiều 

cao 33,30m, diện tích xây dựng 1065,80m
2
. 

Tầng trệt làm gara để xe.Từ tầng 2 đến tầng 8 là văn phòng làm việc và khu 

trưng bày triển lãm. 

Công trình được xây dựng tại vị trí thoáng đẹp, hướng ra đường giao thông tạo ra sự 

hài hoà và hợp lí cho tổng thể Huyện Kinh Môn.. 

1.2 Giải pháp kiến trúc 

1.2.1. Giải pháp mặt bằng. 

Công trình có 8 tầng nổi và một tầng trệt nửa chìm nửa nổi có mặt bằng .
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1.2.2. Giải pháp mặt đứng 

        Toµ nhµ ®­îc x©y dùng ë khu trung t©m cña thµnh phè nªn ®­îc thiÕt kÕ víi 

mét d¸ng vÎ hiÖn ®¹i, sang träng, mµ vÉn phãng kho¸ng, t¹o ®iÓm nhÊn nh­ng 

kh«ng lµm vì c¶nh quan xung quanh.  

 

1.2.3.Giải pháp cấu tạo và mặt cắt: 

     Nhà sử dụng hệ khung bê tông cốt thép đổ theo phương pháp toàn khối, có hệ 

lưới cột khung dầm sàn.  

 

 

1.3. Các giải pháp kỹ thuật tƣơng ứng của công trình: 

   1.3.1.Giải pháp thông gió chiếu sáng. 

       Mỗi phòng trong toà nhà đều có hệ thống cửa sổ và cửa đi, phía mặt đứng là 

cửa kính nên việc thông gió và chiếu sáng đều được đảm bảo. 

mÆt ®øng trôc 1 - 6. tØ lÖ : 1/100
mÆt ®øng trôc a - e. tØ lÖ : 1/100

mÆt c¾t a-a. tØ lÖ: 1/100

1 2 3 4 5 6B C D Ea

mÆt c¾t b-b. tØ lÖ : 1/100
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 1.4.2.Giải pháp bố trí giao thông. 

   Giao thông theo phương ngang trên mặt bằng có đặc điểm là cửa đi của các 

phòng đều mở ra hành lang dẫn đến sảnh của tầng. 

 Giao thông theo phương đứng gồm hai thang bộ và  thang máy thuận tiện cho 

việc đi lại. 

 1.4.3.Giải pháp cung cấp điện nƣớc và thông tin. 

Hệ thống cấp nước: Nước cấp được lấy từ mạng cấp nước bên ngoài khu vực qua 

đồng hồ đo lưu lượng nước.... 

Hệ thống thoát nước và thông hơi: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được thiết 

kế cho tất cả các khu vệ sinh trong khu nhà.... 

Hệ thống cấp điện: Nguồn cung cấp điện của công trình là điện 3 pha 4 dây 

380V/ 220V. Cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho toàn công trình được lấy từ 

trạm biến thế đã xây dựng cạnh công trình...  

Hệ thống thông tin tín hiệu: Dây điện thoại dùng loại 4 lõi được luồn trong ống 

PVC và chôn ngầm trong tường, trần. Dây tín hiệu angten dùng cáp đồng, luồn 

trong ống PVC chôn ngầm trong tường... 

1.4.4. Giải pháp phòng hoả. 

Bố trí hộp vòi chữa cháy ở mỗi sảnh cầu thang của từng tầng. Vị trí của hộp 

vòi chữa cháy được bố trí sao cho người đứng thao tác được dễ dàng. Các hộp vòi 

chữa cháy đảm bảo cung cấp nước chữa cháy cho toàn công trình khi có cháy xảy 

ra... 

 Thang máy chở hàng có nguồn điện dự phòng nằm trong một phòng có cửa 

chịu lửa đảm bảo an toàn khi có sự cố hoả hoạn . 

 1.4.5. Các giải pháp kĩ thuật khác 

 Công trình có hệ thống chống sét đảm bảo cho các thiết bị điện không bị ảnh 

hưởng : Kim thu sét, lưới dây thu sét chạy xung quanh mái, hệ thống dây dẫm và 

cọc nối đất theo quy phạm chống sét hiện hành . 

 Mái được chống thấm bằng bitumen nằm trên một lớp bêtông chống thấm 

đặc biệt, hệ thống thoát nước mái đảm bảo không xảy ra ứ đọng nước mưa dẫn đến 

giảm khả năng chống thấm. 
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CHƢƠNG 2: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

    2.1. Sơ bộ chọn phƣơng án kết cấu 

-  Hồ sơ kiến trúc công trình 

-. Tiêu chuẩn và quy phạm áp dụng trong tính toán: 

(Tất cả các cấu kiện trong công trình điều đƣợc tính theo tiêu chuẩn Việt nam). 

- TCVN 2737 – 1995  (Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế) 

- TCXDVN 356 -2005  (Kết cấu BT Và BTCT – Tiêu chuẩn thiết kế) 

      - Phƣơng án kết cấu móng: 

-Thông qua tài liệu khảo sát địa kỹ thuật, căn cứ vào tải trọng công trình có 

thể chọn giải pháp móng cọc cho kết cấu móng của công trình. 

      - Sơ bộ về hệ thống chịu lực chính cho công trình 

- Đối với công trình này với quy mô là không lớn gồm 9 tầng, chiều cao đỉnh 

mái H = 33,300m, chọn giải pháp khung BTCT chịu lực, tường gạch bao che. Đảm 

bảo được khả năng chịu lực, tính toán đơn giản, tạo sự linh hoạt về không gian kiến 

trúc, biện pháp thi công dễ dàng cũng như giảm được giá thành của công trình. 

- Kết cấu chịu lực chính của công trình là hệ khung BTCT kết hợp sàn sườn 

đổ toàn khối chịu lực. Tường ngăn và bao che xây tường gạch chỉ 220 và 110. bê 

tông cốt thép đổ tại chỗ là hợp lý .  

    - Cầu thang: Là dạng bản thang có cốn , bậc thang xây bằng gạch , hệ 

thống lan can tay vịn kết hợp bằng thép, ốp gỗ. 

2.1.1Phân tích các dạng kết cấu khung 

2.1.1.1 Phƣơng án sàn 

Trong công trình hệ sàn có ảnh hưởng rất lớn đến sự làm việc không gian của 

kết cấu.Việc lựa chọn phương án sàn hợp lý là rất quan trọng.Do vậy, cần phải có 

sự phân tích đúng để lựa chọn ra phương án phù hợp với kết cấu của công trình. 

-Căn cứ vào: 

     +Đặc điểm kiến trúc và đặc điểm kết cấu,tải trọng 

     +Cơ sở phân tích sơ bộ ở trên. 

     + Mặt khác,dựa vào thực tế hiện nay Việt nam đang sử dụng phổ biến là 

phương án sàn sườn Bê tông cốt thép đổ toàn khối.. 

2.1.1.2 Hệ kết cấu chịu lực: 

-Công trình thi công là :”TRỤ SỞ CÔNG TY ĐÔNG HẢI ” gồm 9 tầng có 1 

tầng trệt.Như vậy có 3 phương án hệ kết cấu chịu lực hiện nay hay dùng có thể áp 

dụng cho công trình: 

+Hệ kết cấu vách cứng và lõi cứng 
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+Hệ kết cấu khung-giằng (khung và vách cứng)  

+Hệ kết cấu khung chịu lực 

2.1.2.Phƣơng án lựa chọn 

  Qua xem xét đặc điểm của hệ kết cấu chịu lực trên,áp dụng đặc điểm của công 

trình ,yêu câu kiến trúc với thời gian và tài liệu có hạn em lựa chọn  phương pháp 

tính kết cấu cho công trình là hệ kết cấu khung chịu lực. 

   2.1.2.1. Lựa chọn sơ đồ tính: 

-Với độ chính xác cho phép và phù hợp với khả năng tính toán hiện nay ,đồ án sử 

dụng sơ đồ đàn hồi .Hệ kết cấu gồm sàn sườn BTCT toàn khối liên kết với lõi thang 

máy và cột. 

    2.1.2.2. Tải trọng  

+Tải trọng thẳng đứng trên sàn gồm tĩnh tải và hoạt tải . 

+Tải trọng chuyển từ sàn vào dầm rồi từ dầm vào cột . 

+Tải trọng ngang: Tải trọng gió tĩnh( với công trình co chiều cao nhỏ hơn 40 m 

nên theo TCVN 2737-1995 ta không phải xét đến thành phần động của tải trọng gió 

và tải trọng do áp lực động đất gây ra) 

      2.1.2.3. Nội lực và chuyển vi: 

-Để xác định  nội lực và chuyện vị,sử dụng các chương trình phần mềm tính kết 

cấu như SAP hay ETABS.Đây là những chương trình tính toán kết cấu rất mạnh  

hiện nay.Các chương trình này tính toán dựa trên cơ sở của phương pháp phần tử 

hữu hạn ,sơ đồ đàn hồi. 

 2.1.2.4. Tổ hợp nội lực và tính toán cốt thép : 

-Ta có thể sử dụng các chương trình tự lập bằng ngôn ngữ EXEL ,PASCAL... 

các chương trình này có ưu điểm là tính toán đơn giản ,ngắn gọn,dễ dàng và thuận 

tiện khi sử dụng chương trình hoặc ta có thể dựa vào chương trình phần mềm 

SAP2000 để tính toán và tổ hợp sau đó chọn và bố trí cốt thép có tổ hợp và tính 

thép bằng  tay cho một số phần tử hiệu chỉnh kết quả tính . 

2.1.3. Kích thƣớc sơ bộ của kết cấu và vật liệu 

     + Dầm khung  

- Dầm chính:   DC nhịp (l = 7,3 m)  

                 Chọn sơ bộ kích thước theo công thức:
1

.d

d

h L
m

 

                      Trong đó : L - Chiều dài nhịp  

                                       
dm  - Hệ số  

                                        Dầm chính  
dm = 8-12                      
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    mLhd 9125,0608,03,7.
12

1

8

1
.

12

1

8

1
 

                     Chọn hd = 0,7 m = 700mm . 

    (0,3 0,5). (0,3 0,5).0,70 0,21 0,35
d d

b h m  

           Chọn bd = 300mm. 

  Tiết diện các dầm chính : b  h = 300  700mm. 

 - Chọn tiết diện dầm phụ :  DP1-DP2 

Dầm phụ :    dm = 12-20  

                    

mLhd 608,0365,03,7.
20

1

12

1
.

20

1

12

1

 
Chọn hd = 0,4 m = 400mm . 

    (0,3 0,5). (0,3 0,5).0,4 0,12 0,2
d d

b h m  

           Chọn bd = 220 mm. 

   => Tiết diện các dầm phụ dọc nhà DP1: chọn b h = 220 400 mm. 

            => Tiết diện các dầm phụ ngang nhà DP2: chọn b h = 220 400 mm.  

     + Chọn tiết diện sàn 

              Chiều dày bản xác định sơ bộ theo công thức:   .
b

D
h l

m
 

Với bản kê 4 cạnh, bản liên tục lấy m = 45 . 

Với tải trọng nhỏ lấy D = 1,1. 

L: Cạnh ngắn của ô bản; l = 3,65 m.  

                      ).(89,065,3
45

1,1
mhb  

Chọn hb = 120 mm cho toàn bộ sàn nhà và các tầng 

+ Chọn tiết diện cột         

          Tiết diện cột sơ bộ chọn theo công thức ( theo đk về khả năng chịu lực ) :    

Ab = k . N/Rb 

                   k = 1,2 với cấu kiện chịu nén lệch tâm. 

          Ab: Diện tích tiết diện ngang của cột. 

                   N: Lực nén lớn nhất có thể xuất hiện trong cột.   

          *  Bê tông cột cấp độ bền B25 có: Rb = 14,5 

(Mpa)= 1,45 (KN/ m
2
)  

          * Tính toán sơ bộ như sau :     

trôc cét c-4
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          - Tính cột: Với diện truyền tải của cột lớn nhất(cột trục C - 4) như hình vẽ. 

* Từ hình vẽ ta có : Diện truyền tải của cột là:  

 -Sc = 7,3.7,3= 53,29 (m
2
) 

         - N = Sc .q.n 

n : là số tầng nhà. 

q=(1,1 1,5)T/m2=(11 15)KN/m2.                               

 =>chọn q= 11KN/m
2 

         Hình 2.1 Diện truyền tải vào cột 

         => Lực dọc do tải phân bố đều trên bản sàn là : 

Nc1 = 53,29 . 11 . 9 = 5275,71(KN) 

  * Vậy: Ac = 1,2.N/Rb = 1,2.5275,81/1,45  = 4366,10 (cm
2
)  

=> Chọn Ac= (70 x70) (cm) 

      - Kiểm tra tiết diện cột theo điều kiện ổn định: 31
bgh

đối với cột khung. 

      - Giả thiết khung ngàm vào móng ở độ sâu 1,2m.            

      -  Kiểm tra với cột tầng 1 có độ cao l = 3,5+2,3= 5,8 m 

                 lo = .l = 0,7.5,8 = 4,06 (m) 

       Độ mảnh của cột:  = lo/b = 4,06/ 0,7 = 5,8< 31
bgh

 

      Vậy tiết diện cột Fb= (70x70) (cm) thoả mãn điều kiện ổn định. 

        - Kiểm tra độ mảnh  của cột: 

      = lo/b = . /l b= 0,7.3,5/0,7= 3,5 < 31
bgh

=>Đảm bảo điều kiện ổn định 

+ Vật liệu xây dựng: 

+ Bê tông móng và dầm sàn công trình dùng bê tông cấp độ bền B20   

Rb=11,5 MPa;  Rbt=0,9 MPa 

+ Bê tông cột công trình dùng bê tông cấp độ bền B25  

Rb=14,5 MPa;  Rbt=1,05 MPa 

+ Cốt thép CI cho các loại thép có đường kính nhỏ hơn 10:  

Rs = Rsc=225 MPa 

 + Cốt thép CII cho các loại thép có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10: 

 Rs=Rsc=280 MPa 

 + Tường ngăn xây gạch rỗng dầy 110 hoặc 220  bằng vữa XM M50# 

 + Mái chống thấm và chống nóng bằng gạch thông tâm 4 lỗ,cùng gạch lá nem. 

  2.2. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG K2( TRỤC 2) 

    2.2.1.Tĩnh tải   

Từ các lớp cấu tạo của sàn ,mái ta xác định được tĩnh tải tác dụng như sau : 

- Tải trọng tiêu chuẩn phân bố đều trên 1m
2
 sàn cho từng lớp: g

tc 
= i  x i 
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- Tải trọng tính toán phân bố đều trên 1m
2
 sàn cho từng lớp:   g

tt
 = g

tc
 x ni 

Trong đó : +  i là chiều dày lớp thứ  i     ;  + n i  là Hệ số vượt tải lớp thứ i 

       +  i là Trọng lượng riêng lớp thứ i 

  + Tải trọng trên 1m
2
 sàn, tường:(chỉ tính với các loại sàn kề khung đang tính)  

   Bảng 2.1 : Tải sàn seno 

 Các lớp sàn  (m)   (KN/m
3
) g

tc
(KN/m) n g

tt
(KN/m

2
)  

 - Các lớp vữa chống thấm 0,005 18 0,09 1,3 0,117 

 - Bản sàn BTCT chịu lực 0,12 25 3 1,1 3,3 

 - Lớp vữa trát 0,015 18 0,27 1,3 0,351 

 - Tổng tĩnh tải:   3,36  3,768 

Bảng 2.2 : Tĩnh tải lớp sàn mái 

STT Các lớp sàn (m)  (KN/m
3
) g

tc
(KN/m

2
) n g

tt
(KN/m

2
) 

1 Lát hai lớp gạch lá nem chống nóng 0,04 18 0,72 1,1 0,792 

2 Vữa lót #75 0,02 18 0,36 1,3 0,468 

3 Bê tông chống thấm (không thép) 0,04 25 1 1,1 1,1 

4 Bê tông dày 120 0,12 25 3 1,1 3,3 

5 Vữa trát trần  0,02 18 0,36 1,3 0,468 

Tổng tĩnh tải 5,44   6,128 

Bảng 2.3 : Tĩnh tải lớp sàn cơ bản 

STT Các lớp sàn  (m) (KN/m
3
) g

tc
(KN/m

2
) n g

tt
 (KN/m

2
) 

1 Lát Gạch ceramic  0,01 20 0,2 1,1 0,22 

2 Vữa lót #50 0,015 18 0,27 1,3 0,351 

3 Bê tông dày 120 0,12 25 3 1,1 3,3 

4 Vữa trát trần  0,015 18 0,27 1,3 0,351 

Tổng tĩnh tải 3,74   4,222 

 

 Bảng 2.4 : Tĩnh tải lớp sàn wc 

STT Các lớp sàn  (m)  (KN/m
3
) g

tc
(KN/m

2
) n g

tt
(KN/m

2
) 
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1 Gạch lát chống trơn 0,008 20 0,16 1,1 0,176 

2 Vữa lót #50 0,03 18 0,54 1,3 0,702 

 3 Vữa chống thấm 0,02 18 0,36 1,3 0,468 

4 Bê tông dày 120 0,12 25 3 1,1 3,3 

5 Vữa trát trần  0,015 18 0,27 1,3 0,351 

6 Thiết bị vệ sinh + kĩ thuật     0,5 1,3 0,65 

Tổng tĩnh tải 4,83   5,647 

Bảng 2.5 : Tải trọng tƣờng 220  

Số thứ tự Tải trọng  (m)  (KN/m
3
) g

tc
(KN/m

2
) n g

tt
 (KN/m

2
) 

1  - Gạch  0,22 18 3,96 1,1 4,356 

2  -Lớp vữa trát  0,03 18 0,54 1,3 0,702 

3  - Tổng tĩnh tải:     4,5   5,058 

Bảng 2.6 : Tải trọng tƣờng 110  

Số thứ tự Tải trọng  (m)  (KN/m
3
) g

tc
(KN/m

2
) n g

tt
 (KN/m

2
) 

1  - Gạch  0,11 18 1,98 1,1 2,178 

2  -Lớp vữa trát  0,03 18 0,54 1,3 0,702 

3  - Tổng tĩnh tải:     2,52   2,88 

+Tải trọng các lọai sàn:  

- Tải trọng phân bố do sàn truyền vào khung dạng tam giác một phía  được 

tính như sau:        max

5
.

8
td

q q   

- Tải trọng phân bố do sàn truyền vào khung dạng hình thang một phía  được 

tính như sau:        qtđ = k qmax 

qmax: Tải trọng max do sàn truyền vào. qmax=0,5.qs.l1 

+ Với tải trọng phân bố dạng hình chữ nhật qui về tải phân bố đều. 

   qtd = qmax = 0, 5 .g . l1 ; 

l1 : Cạnh ngắn của ô sàn. 

k: Hệ số quy đổi tải trọng được tính riêng cho từng ô ghi trong bảng. 

                 
2 31 2.k ;     1

2
2.

l

l
   

 

 

 

 

b

l

P

a

a b
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Hinh 2.2 : Sơ đồ truyền tải trọng 

+ Tải trọng tập trung truyền vào nút A :      PA = P.
b

a + b
 

+ Tải trọng tập trung truyền vào nút B : PB = P.
a

a + b
                        

Bảng 2.7 : Hệ số tải trọng của từng ô 

Tên ô l1 l2 β k 

S1 3,650 3,650 0,500 0,625 

S3 1,280 3,650 0,175 0,944 

S2 2,190 3,650 0,300 0,847 

   +Sơ đồ truyền tĩnh tải vào khung trục 2 

    - Tầng 1 9 

 

G1
g1

G2G6 g3 G4G8

S1

S1

S1

k
2

dp2dp2 dp2 dp2

G5G9G7
g2 g3 g4

S1

S1

S1

22

d
1

d
3

d
4

d
5d

2

eBA c D

 MÆt b»ng ph©n tÜnh t¶i lªn khung K2 tÇng 1-9
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Bảng 2.8 :Tĩnh tải phân bố tầng 1-9 

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN/m) 

g1 nhịp AB 2 Sàn  tam giác S1 5/8 x 4,222 x 3,65/2 x 2= 9,6 

Tổng 9,6 

g2 nhịp B-C 2 Sàn tam giác S1 5/8 x 4,222 x 3,65/2 x 2= 9,6 

Tổng 9,6 

g3 nhịp C-D 2 Sàn tam giác S1 5/8 x 4,222 x 3,65/2 x 2= 9,6 

Tổng 9,6 

g4 nhịp D-E 2 Sàn tam giác S1 5/8 x 4,222 x 3,65/2 x 2= 9,6 

 

Tổng 

 

9,6 

 

Bảng 2.9 : Tải tập trung tầng 1- 9 

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN) 

G1=G5  

TLBT dầm ngang D1  1,1x25x0,3x(0,7- 0,12)x3,65x2= 35 

TLBT tường 220  5,058x(3,5-0,7)x7,3= 103,4 

2Sàn hình tam giác S1  2x5/8x3,65/2x4,222x3,65= 35,2 

Tổng 173,6 

G2=G4  
TLBT dầm ngang D2  1,1x25x0,3x(0,7- 0,12)x7,3= 35 

4Sàn hình tam giác S1  4x5/8x4,222x3,65/2x3,65= 71 

Tổng 106 

G3  

TLBT dầm ngang D3  1,1x25x0,3x(0,7- 0,12)x7,3= 35 

TLBT tường 220  5,058x(3,5-0,7)x7,3= 103,4 

4 Sàn hình tam giác S1  4x5/8x4,222x3,65/2x3,65= 71 

Tổng 209,4 

G6=G8=G9  
TLBT dầm dọc DP2  1,1x25x0,22x(0,4- 0,12)x7,3= 12,4 

4 Sàn hình tam giác S1  5/8x4,222x3,65/2x3,65x4= 71 

Tổng 83,4 

G7  

TLBT dầm dọc DP2  1,1x25x0,22x(0,4- 0,12)x7,3= 12,4 

4 Sàn hình tam giác S1  5/8x4,222x3,65/2x3,65x4= 71 

TLBT tường 220  5,058x(3,5-0,4)x7,3= 114,5 

Tổng 197,9 
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- Tầng mái 

  MÆt b»ng ph©n tÜnh t¶i lªn khung K2 tÇng m¸i

m
m

m m
m

m m
m

m m
m

m m

S1

S1

S1

S1

g5g9g7
g2 g3 g4

22

d
1

d
3

d
4

d
5d

2

eBA c D

G1
g1

g2g6 g3 g4g8

S1

S1

k
2

dp2dp2 dp2 dp2

Bảng 2.10 :Tĩnh tải phân bố tầng mái 

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN/m) 

g
1

m =g
2

m = 

g
3

m =g
4

m

 2 Sàn hình tam giác S1  5/8x6,128x3,65/2x2= 14 

Tổng 14 

 

Bảng 2.11 : Tải tập trung tầng mái 

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN) 

G
1

m = G
5

m  

TLBT dầm ngang D1  1,1x25x0,3x(0,7- 0,12)x7,3= 35 

TLBT tường 220  5,058x1,2x7,3= 44,3 

2 Sàn hình tam giác S1  5/8x6,128x3,65/2x3,65x2= 51 

Tổng 130,3 

G
2

m =G
3

m = G
4

m   
TLBT dầm ngang D2  1,1x25x0,3x(0,7- 0,12)x7,3= 35 

4 Sàn hình tam giác S1  5/8x6,128x3,65/2x3,65x4= 102 

Tổng 137 

G
6

m =G
7

m =G
8

m  

=G
9

m  

TLBT dầm dọc DP2  1,1x25x0,22x(0,4- 0,12)x7,3= 12,4 

4 Sàn hình tam giác S1  5/8x6,218x3,65/2x3,65x4= 102 

Tổng 114,4 
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2.2.2.Hoạt tải 

 +Hoạt tải các phòng: 

Bảng 2.14 :Hoạt tải các phòng 

Loại hoạt tải P
TC

 (KN/m
2
) n P

TT
 (KN/m

2
) 

Phòng làm việc 2  1,2 2,4 

Phòng tắm, vệ sinh 2  1,2 2,4 

Hành lang, cầu thang,sảnh 3 1,2 3,6 

Hội trường phòng họp 4 1,2 4,8 

Hoạt tải tầng mái 0,75 1,3 0,975 

   +Trƣờng hợp chất tải 1 

 

   

 

 Bảng 2.12 :Hoạt tải phân bố tầng 1-9 HT1  

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN/m) 

p1 nhịp A-B 
2 Sàn tam giác S1  5/8x2,4x3,65/2x 2= 5,5 

Tổng 5,5 

p2 nhịp C-D 2 Sàn tam giác S1  5/8x2,4x3,65/2x 2= 5,5 

Tổng  5,5 

 MÆt b»ng ph©n t¶i tÇng 1-9

22

d
1

d
3

d
4

d
5d

2

eBA c D

p1
p1

p2p5 p3 p4p6

S2

S1

S1

S2

S2

S2

S2

S2

k
2

dp2dp2 dp2 dp2

p2
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Bảng 2.13 : Hoạt tải tập trung tầng 1-9 HT1  

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN) 

P1 =P2=P3=P4  2Sàn tam giác S1 5/8x2,4x3,65/2x3,65x2= 20 

 Tổng 20 

P5=P6 
2 Sàn tam giác S1 5/8x2,4x3,65/2x3,65x2= 20 

2Sàn tam giác S1 5/8x2,4x3,65/2x3,65x2= 20 

                                           Tổng  40 

+ Trƣờng hợp chất tải 2 

 

 

Bảng 2.14 :Hoạt tải phân bố tầng 1-9 HT2  

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN) 

p3 =p4 2 Sàn tam giác S1  5/8x2,4x3,65/2x2= 5,5 

Tổng 5,5 

 

Bảng 2.15 : Hoạt tải tập trung tầng 1-9 HT2  

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN) 

P7=P8= 

P9=P10 2Sàn tam giác S1  5/8x2,4x3,65/2x3,65x2= 20 

Tổng 20 

P11 =P12 4 Sàn tam giác S1  5/8x2,4x3,75/2x3,75x4= 40 

Tổng 40 

dp2 dp2 dp2 dp2

22

k
2

d
1

d
3

d
4

d
5d

2

eBA c D

p7
p3

p8p11 p9
p4

p10p12

 MÆt b»ng ph©n t¶i tÇng 1-9 TH2
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S1

S1

S2

S2

S2

S2

S2
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-Tầng mái  

+ Trƣờng hợp chất tải 1 

 

 

  Bảng 2.16 : Hoạt tải phân bố tầng mái HT1  

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN) 

p
1

m =p
2

m  
2 Sàn hình tam giác S1   5/8x0,975x3,65/2x 2= 2,2 

Tổng 2,2 

Bảng 2.17 : Hoạt tải tập trung tầng mái HT1  

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN) 

P
1

m  =P
2

m =P
3

m =P
4

m  
2 Sàn tam giác S1 5/8x0,975x3,65/2x3,65x2= 8,1 

Tổng 8,1 

P
5

m =P
6

m  
4 Sàn tam giác S1 

 5/8x0,975x3,65/2x3,65x4= 16,2 

        Tổng                                                                                                                   16,2 

+ Trƣờng hợp chất tải 2 

 

 MÆt b»ng ph©n t¶i tÇng m¸i

22
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m m m
m

m m

dp2 dp2 dp2 dp2

22

k
2

d
1

d
3

d
4

d
5d

2

eBA c D

p7
p3

p8p11 p9
p4

p10p12
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Bảng 2.18: Hoạt tải phân bố tầng mái HT2  

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN) 

p
3

m =p
4

m  2 Sàn tam giác S1   5/8x0,975x3,65/2x2= 2,2 

Tổng 2,2 

 

Bảng 2.19 : Hoạt tải tập trung tầng mái HT2  

KH Loại tải tác dụng Giá trị (KN) 

P
7

m =P
8

m =P
9

m

   

=P
10

m  2 Sàn tam giác S1   5/8x0,975x3,65/2x3,65x2= 8,1 

Tổng 8,1 

P
11

m  =P
12

m  
2 Sàn tam giác S1 

2 Sàn tam giác S1   5/8x0,975x3,65/2x3,65x4= 16,2 

Tổng 16,2 

2.2.3.Tải trọng gió 

     V× t¸ch riªng khung trôc 2 ra tÝnh nªn ®Ó tÝnh t¶i träng ngang truyÒn vµo khung 

trôc 2 cÇn t×m ®é cøng cña khung. Nh­ng ®é cøng cña khung kh«ng thÓ trùc tiÕp 

dïng ®é cøng cña dÇm, cét ®Ó biÓu thÞ, cho nªn chØ cã thÓ dïng ®é lín nhá cña 

chuyÓn vÞ ®Ó thÓ hiÖn ®é lín nhá cña ®é cøng, do vËy ta dïng ph­¬ng ph¸p ®é cøng 

t­¬ng ®­¬ng theo nguyªn t¾c chuyÓn vÞ cña ®iÓm ®Ønh nh­ nhau tÝnh thµnh ®é cøng 

chèng uèn t­¬ng ®­¬ng cña cÊu kiÖn conson chÞu uèn ph­¬ng ®øng. 

2.2.3.1.Quy ®æi khung vÒ v¸ch cøng t­¬ng ®­¬ng: 

   +C¸c khung tõ trôc 1 ®Õn trôc 6 ®­îc xem gÇn ®óng nh­ c¸c v¸ch cã cïng ®é 

cøng, chiÒu cao. 

§é cøng chèng uèn t­¬ng ®­¬ng cña khung ®­îc x¸c ®Þnh theo chuyÓn vÞ ®Ønh 

khung, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 

                                                    EJt® = 
3

3
PH

 

Trong ®ã: - P: t¶i träng ngang t¸c dông t¹i ®Ønh khung ( p  = 1T ) 

                - H: chiÒu cao cña c«ng tr×nh ( H =33,3m ) 

                - E: m«®un ®µn håi cña bª t«ng. Bª t«ng B25 cã E = 2,9.106 T/m2 

                - : chuyÓn vÞ ngang t¹i ®Ønh khung ( víi lùc ngang ë ®Ønh P = 1T  ) 
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 Sö dông ch­¬ng tr×nh SAP2000 ta x¸c ®Þnh ®­îc :  = 0,0007(m) 

                -EJt®: ®é cøng t­¬ng ®­¬ng cña khung 

Thay vµo ta cã:      Jtđ =
0007,0109,23

5,281
6

3

 = 3,8m4 

  CÊu t¹o lâi thang m¸y nh­ h×nh vÏ: 

Do hÖ cã tiÕt diÖn h×nh häc ®èi xøng  qua trôc 

Ox nªn  träng t©m cña tiÕt diÖn lµ O nh­ h×nh vÏ. 

+ M«men qu¸n tÝnh cña lâi ®èi víi trôc x ®­îc tÝnh 

nh­ sau:  

Jlâi =  (Jxi + yi
2Fi)  

4
33

1 01,0
12

75,03,0

12
m

bh
J     ; F1 = 0,3 0,75 = 0,225m2 

4
33

2 025,0
12

13,0

12
m

bh
J   ; F2 = 0,3 1 = 0,3m2 

4
33

3 006,0
12

3,05,2

12
m

bh
J   ; F3 = 2,5 0,3 = 0,75m2 

4
33

4 002,0
12

2,05,2

12
m

bh
J   ; F4 = 0,2 2,5 = 0,5m2 

4
33

5 278,2
12

5,43,0

12
m

bh
J   ; F5 = 0,3 4,5 = 1,35m2 

Jxlâi = (Jxi + yi
2Fi) 

     = 2(0,01+1,8752x0,225)+0,025+2(0,006+2,12x0,75)+0,002+2,278  =10,5m4 

Träng t©m cña lâi:
0,225 2,8 2 0,3 2,8 2 0,75 1,4 0,5 1,4

1,02
0,225 2 0,3 2 0,75 0,5 1,35

i i

i

x x x x x x
x m

x x

xF
F

 

                              y=0m 

Jylâi = (Jxi + yi
2Fi)= 

2. )5,04,0
12

5,23,0
(75,04,0

12

5,23,0
2)3,08,1

12

3,0
()225,08,1

12

3,075,0
( 2

3
2

3
2

3
2

3

x
x

x
x

xx
x

  

)35,1
12

3,05,4
(

3x
6,93+0,974+1,02+0,34+1,36=10,62m4    

X¸c ®Þnh t©m cøng cña c«ng tr×nh   (XTC; YTC) 
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                  ylâi=18,25 m 

        y1=0m                                      y2=7,3m                                                      

                  y3=14,6m                                 y4=21,9 m                                               

                  y5=29,2m                                 y6=36,5m 

YTC = 
.

i i

i

y y

y

EJ

EJ
 =

27,24

75,492

573,262,10

)5,362,299,216,143,7(73,262,1025,18
  =20m  

T©m h×nh häc cña c«ng tr×nh :               X=14,6m , Y=18,25m  

V× %8%100
25,18

25,1820

y

yyTC
 nªn kh«ng ph¶i kÓ ®Õn m«men xo¾n. 

Ph©n phèi t¶i träng ngang vµo khung trôc 2: 

         Tx5 =
5x

x

xi

EJ
T

EJ
  =  

3,8

(3,8 6 10,62)

E

E
Tx=0,1Tx 

T­¬ng tù trªn ta cã kÕt qu¶ ph©n phèi t¶i träng ngang nh­ trong b¶ng: 

Tªn Jyi(m
4) Txi(Tx) 

Lâi 10,62 0,39 

 

Khung1  

 

 

3,8 

 

 

 

0,1 

Khung2 

Khung3 

Khung4 

Khung5 

Khung6 

2.T¶i träng giã t¸c dông lªn c«ng tr×nh: 

T¶i träng giã ®­îc tÝnh theo TCVN 2737 - 1995. 

 +C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông vµ chiÒu cao cña c«ng tr×nh lµ 30,30m ( tÝnh tõ mÆt 

®Êt tù nhiªn ) nªn chØ xÐt ®Õn thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã mµ kh«ng xÐt ®Õn t¸c 

dông ®éng cña t¶i träng giã. 

 +Thµnh phÇn tÜnh cña giã ph©n bè ë ®é cao H: 

                        W = n . Wo . k . c (kG/m2) 
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       Trong ®ã:   - HÖ sè ®é tin cËy:  n = 1,2 

                           -C«ng tr×nh ®­îc x©y dùng t¹i H¶i D­¬ng  thuéc vïng ¸p lùc giã 

III-B, tra b¶ng ta cã gi¸ trÞ ¸p lùc giã: Wo= 125KG/m. 

                 -c: hÖ sè khÝ ®éng ®èi víi mÆt ®ãn giã vµ hót giã:C® =0,8; Ch =-0,6.  

                 -k: hÖ sè tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña ¸p lùc giã theo ®é cao vµ d¹ng 

®Þa h×nh. 

+VËy t¶i träng giã tÝnh to¸n ph©n bè ë ®é cao z lµ :  

                                Wi=1,2 x 125 x (0,8+0,6) x ki              (KG/m2) 

                                Wi=210x ki                                                                (KG/m2)  

KÕt qu¶ cô thÓ ®­îc thèng kª ë b¶ng d­íi ®©y: 

Møc sµn 

tÇng 
z (m) ki c® +ch Wo(kG/m2) W(kG/m

2
) 

TrÖt 2,3   

 

 

 

 

     1,4 

 

 

 

 

 

125 

0 

1 5,8 0,899 
188,79 

2 9,3 0,983 
206,43 

3 12,8 1,045 
219,45 

4 16,3 1,093 
229,53 

5 19,8 1,128 
236,88 

6 23,3 1,160 
243,6 

7 26,8 1,191 
250,11 

8 30,3 1,222 
256,62 

T¶i träng giã truyÒn vµo khung ®­îc quy vÒ  thµnh c¸c lùc tËp trung ®Æt t¹i nót ë c¸c 

møc sµn. 

T¶i träng giã t¸c dông lªn khung  t¹i møc sµn i lµ: 

                                     Txi=0,1Tx= 0,1 x B x [Wi x 0,5 x Hi+Wi-1 x 0,5 xHi-1] 

                                         = 0,1 x 37,5 x [Wi x 0,5 x Hi+Wi-1 x 0,5 x Hi-1 ]   

                                         =1,825[Wi x Hi+Wi-1  x Hi-1 ]        (kG) 

Trong ®ã    :      Hi : chiÒu cao tÇng thø i (m) 

                          Wi: t¶i giã ph©n bè t¹i tÇng thø i (kG/m2) 

C¸c kÕt qu¶ tÝnh ®­îc thèng kª ë b¶ng sau:    
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Møc sµn 

 tÇng 
z (m) Wi(kG/m2) Wi-1(kG/m2) Hi(m) Hi-1(m) Tx i(kG) 

TrÖt 2,3 0 0   0 

1 5,8 188,79 0 3,5 2,3 1206 

2 9,3 206,43 188,79  

 

 

 

        

3,5 2525 

3 12,8 219,45 206,43  

 

 

 

2720 

4 16,3 229,53 219,45 2867 

5 19,8 236,88 229,53 2979 

6 23,3 243,6 236,88 3069 

7 26,8 250,11 243,6 3154 

8 30,3 256,62 250,11 3236 

       

 

 

Sơ đồ kết câu khung ngang 

 

eBA c D

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

C70x70

D30x70 D30x70 D30x70 D30x70

D30x70 D30x70 D30x70 D30x70

D30x70 D30x70 D30x70 D30x70

D30x70 D30x70 D30x70 D30x70

D30x70 D30x70 D30x70 D30x70

D30x70 D30x70 D30x70 D30x70

D30x70 D30x70 D30x70 D30x70

D30x70 D30x70 D30x70 D30x70

D30x70 D30x70 D30x70 D30x70
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Sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung 

 

 

 

 

 

 

 

eBA c D

 9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m
 173,6KN  173,6KN 106KN  106KN 209,4KN

 83,4KN  83,4KN  83,4KN 197,9KN

 9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m
 173,6KN  173,6KN 106KN  106KN 209,4KN

 83,4KN  83,4KN  83,4KN 197,9KN

 9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m
 173,6KN  173,6KN 106KN  106KN 209,4KN

 83,4KN  83,4KN  83,4KN 197,9KN

 9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m
 173,6KN  173,6KN 106KN  106KN 209,4KN

 83,4KN  83,4KN  83,4KN 197,9KN

 9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m
 173,6KN  173,6KN 106KN  106KN 209,4KN

 83,4KN  83,4KN  83,4KN 197,9KN

 9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m
 173,6KN  173,6KN 106KN  106KN 209,4KN

 83,4KN  83,4KN  83,4KN 197,9KN

 9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m
 173,6KN  173,6KN 106KN  106KN 209,4KN

 83,4KN  83,4KN  83,4KN 197,9KN

 9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m  9,6KN/m
 173,6KN  173,6KN 106KN  106KN 209,4KN

 83,4KN  83,4KN  83,4KN 197,9KN

 14KN/m 14KN/m  14KN/m  14KN/m
 130,3KN  130,3KN 137KN  137KN  137KN

 114,4KN  114,4KN  114,4KN  114,4KN
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Sơ đồ hoạt tải 1 tác dụng vào khung 

 

 

 

 

 

 

 

eBA c D

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 2,2KN/m  2,2KN/m
 130,3KN

 114,4KN  114,4KN

 20KN  20KN 20KN

 130,3KN  130,3KN 130,3KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN
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Sơ đồ hoạt tải 2 tác dụng vào khung 

 

 

 

 

 

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

eBA c D

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 2,2KN/m  2,2KN/m
 130,3KN

 114,4KN  114,4KN

 20KN  20KN 20KN

 130,3KN  130,3KN 130,3KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN

 5,5KN/m  5,5KN/m
 20KN

 40KN  40KN

 20KN  20KN 20KN
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-Sơ đồ tải trọng 

gió trái tác 

dụng vào khung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sơ đồ tải 

trọng gió 

phải tác 

dụng vào 

khung  

 

 

 

 

 

 

2.2.4.Lập sơ đồ 

eBA c D

 1,206KN

 2,525KN

 2,720KN

 2,867KN

 2,979KN

 3,069KN

 3,154KN

 3,236KN

eBA c D

 1,206KN

 2,525KN

 2,720KN

 2,867KN

 2,979KN

 3,069KN

 3,154KN

 3,236KN
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các trƣờng hợp tải trọng và biểu đồ nội lực . 

 
 

Phần tử khung trục 2 
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CHƢƠNG 3: TÍNH TOÁN SÀN 

3.1. Số liệu tính toán. 

 3.1.1.Chiều dày sàn 

         Xác định sơ bộ ở phần trước ta chọn hb = 12 cm cho toàn bộ các ô sàn.  

 3.1.2.Sơ đồ tính toán 

         Xét tỷ số 
1

2

L

L
   -Trong đó: L1 là cạnh ngắn ô bản; L2 là cạnh dài ô bản 

           - Khi  2
1

2

L

L
 :  Ô bản thuộc loại bản kiểu dầm   

- Khi  2
1

2

L

L
  : Ô bản thuộc loại bản kê bốn cạnh 

Bảng 3.1 : Kích thước tiết diện các ô sàn 

Stt tên ô sàn Kích thước (mm) l2/l1 sl Công năng 

1 ô sàn S1 3650x3650 1 52 Phòng làm việc 

2 ô sàn S1 3650x3650 1 14 Hành lang, sảnh 

3 ô sàn S1 3650x3650 1 4 Nhà vệ sinh 

4 ô sàn S2 3650x2190 1,67 2 Sàn cầu thang 

3.1.3 .Xác định tải trọng 

       a. Tĩnh tải: 

Từ các lớp cấu tạo của sàn ta xác định được tĩnh tải tác dụng như sau : 

      + Tải trọng tiêu chuẩn phân bố đều trên 1m
2
 sàn cho từng lớp :g

tc
= i x  

      + Tải trọng tính toán phân bố đều trên 1m
2
 sàn cho từng lớp : g

tt
 = g

tc
 x ni 

      +Trong đó : +  i là chiều dày lớp thứ  i . 

                  + i là Trọng lượng riêng lớp thứ i 

                  + n i  là Hệ số vượt tải lớp thứ i 
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Bảng 3.2:Tĩnh tải lớp sàn cb 

Stt Các lớp sàn  

 (m) 

 

(KN/m
3
) 

g
tc 

(KN/m
2
) 

n g
tt
 (KN/m

2
) 

1 Lát Gạch ceramic  0,01 20 0,2 1,1 0,22 

2 Vữa lót #50 0,02 18 0,36 1,3 0,468 

3 Bê tông dày 120 0,12 25 3 1,1 3,3 

4 Vữa trát trần  0,02 18 0,36 1,3 0,468 

Tổng tĩnh tải 3,92   4,456 

 

Bảng 3.3 :Tĩnh tải lớp sàn wc 

Stt Các lớp sàn   

(m) 

 

(KN/m
3
) 

g
tc 

(KN/m
2
) 

n g
tt
 

(KN/m
2
) 

1 Gạch lát chống trơn 0,008 20 0,16 1,1 0,176 

2 Vữa lót #50 0,03 18 0,54 1,3 0,702 

 3 Vữa chống thấm 0,02 18 0,36 1,3 0,468 

4 Bê tông dày 120 0,12 25 3 1,1 3,3 

5 Vữa trát trần  0,015 18 0,27 1,3 0,351 

6 Tb vệ sinh kĩ thuật     0,50 1,3 0,65 

Tổng tĩnh tải 4,83   5,647 

 

     Bảng 3.4:Tĩnh tải lớp sàn mái  

STT Các lớp sàn  (m)  

(KN/

m
3
) 

g
tc 

(KN/m
2
) 

n g
tt
 

(KN/m
2
) 

1 Lát hai lớp gạch lá nem 

chống nóng 

0,04 18 0,72 1,1 0,792 

2 Vữa lót #75 0,02 18 0,36 1,3 0,468 

3 Bê tông chống thấm (không 

thép) 

0,04 25 1 1,1 1,1 

4 Bê tông dày 120 0,12 25 3 1,1 3,3 

5 Vữa trát trần  0,02 18 0,36 1,3 0,468 

Tổng tĩnh tải 5,44   6,128 
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 b. Hoạt tải: 

     Bảng 3.5:Hoạt tải sử dụng cho các phòng 

Stt Tên ô bản P
tc
  

(KN/m
2
) 

Hệ số P
tt
 

(KN/m
2
) 

n 

1 Phòng làm việc 2 1,2 2,4 

2 Sàn vệ sinh 2 1,2 2,4 

3 Sảnh, hành lang  3 1,2 3,6 

4 Sàn cầu thang 3 1,2 3,6 

3.2. Xác định nội lực  

 Tính toán các ô sàn theo sơ đồ đàn hồi và khớp dẻo : 

     Bảng 3.6:  Phân loại ô sàn 

Ô sàn l1 l2 l2/l1 Loại bản Cách tính Công năng của ô 

S 1 3,65 3,65 1 Bản kê 4 cạnh SĐ đàn hồi Văn phòng làm việc 

S 1 3,65 3,65 1 Bản kê 4 cạnh SĐ đàn hồi Sảnh, hành lang 

S1 3,65 3,65 1 Bản kê 4 cạnh SĐ đàn hồi Sàn vệ sinh 

S2 3,65 2,19 1,67 Bản kê 4 cạnh SĐ đàn hồi Sàn cầu thang 

3.2.1.Nội lực và biểu đồ mô mem tính 

Ta có:  M1 = α1.q.l1.l2 

            M2 = α2.q.l1.l2 

            MI = -β1. q.l1.l2 

           MII = -β2. q.l1.l2 

3.2.2.Tính toán ô sàn  

- Dùng thép AI có Rs = 2250kg/cm
2
 

- Bê tông B25 có:  Rb = 145 (kg/cm
2
)         Hinh 3.1 : Sơ đồ đàn hồi 

        - Sàn dày 12 cm; giả thiết: a0 =2cm 

          12 2 10oh cm  

a/ Tính ô sàn S1 (Ô sàn văn phòng làm việc ) :  

            g
tt
 = 4,456 KN/m

2 
 và  p

tt
 = 2,4 KN/ m

2
  

+. Sơ đồ tính toán :  

Kích thước ô bản : l1= 3,65 m; l2= 3,65 m 

Xét tỉ số hai cạnh ô bản : 21
65,3

65,3

1

2

l

l
r                         

Bản chịu uốn theo 2 phương, tính toántheo sơ đồ        Hinh 3.3 : Ô sàn văn phòng 

 l 2 

l 1 ii m 

m 1 

m ii 

i m 

i m 

m 2 

m ii m ii 

m i 

i m 

m 2 

1 m 
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bản kê bốn cạnh, liên kết ngàm theo sơ đồ 9 bảng 1-19 sổ tay thực hành kết cấu. 

+. Tính tải trọng: q = g + p = 4,456 +2,4 = 6,856 KN/ m
2
 

                Tra bảng 1-19 sổ tay thực hành kết cấu ta có:       

Bảng 3.7:Hệ số tra bảng :     

α1 α2 β1 β2 

0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 

+ Tính M1:  M1= α1.q.l1.l2 = 0,0179x6,856x3,65x3,65= 1,63 KN.m 

+ Tính M2:  M2 =α2.q.l1.l2 = 0,0179x6,856x3,65x3,65= 1,63 KN.m 

+ Tính MI:  MI = -β1. q.l1.l2 = - 0,0417x6,856x3,65x3,65 = -3,81 KN.m 

+ Tính MII: MII = -β2. q.l1.l2= - 0,0417x6,622x3,65x3,65 =- 3,81 KN.m 

- ở nhịp:(chịu mômen dương ),M1 = 1,63 KN.m 

                       01,0
10.100.45,1

10.63,1

..
2

2

2

0hbR

M

b

m   < 427,0R  

                           0,5. 1 1 2
m

 0,5. 1 1 2.0,01 0,995   

 Diện tích cốt thép:    
2

2

0

73,0
10.995,0.5,22

10.63,1

..
cm

hR

M
A

s

s  

 Chọn 8 a200 có As =2,5 cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

min
0,1%

2,5
.100% 0,25%

100.10
 

- ở gối: (chịu mômen âm), MI = 3,81 KN.m 

                         026,0
10.100.45,1

10.81,3

..
2

2

2

0hbR

M

b

m < 427,0R  

                             0,5. 1 1 2
m

  987,0026,0.211.5,0  

 Diện tích cốt thép:    

2
2

0

72,1
10.987,0.5,22

10.83,3

..
cm

hR

M
A

s

s  

Chọn 8 a200 có As =2,5 cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

  
min

0,1%
2,5

.100% 0,25%
100.10

 

 b/ Tính ô sàn S1 (Ô sàn khu vệ sinh) :                                  
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            g
tt
 = 5,647 KN/m

2 
 và  p

tt
 = 2,40 KN/m

2 
                 Hinh 3: Ô sàn vê sinh 

+. Sơ đồ tính toán :  

Kích thước ô bản : l1= 3,65m ; l2= 3,65m                          

Xét tỉ số hai cạnh ô bản : 21
65,3

65,3

1

2

l

l
r                       

Bản chịu uốn theo 2 phương, tính toán theo sơ đồ bản kê bốn cạnh, theo sơ đồ 7 

bảng 1-19 sổ tay thực hành kết cấu. 

+. Tính tải trọng: 

    q = g + p = 5,647 +2,4 = 8,047 KN/ m
2
 

                Tra bảng 1-19 sổ tay thực hành kết cấu ta có:       

Bảng 3.8:Hệ số tra bảng :     

α1 α2 β1 β2 

0,0226 0,0198 0,0556 0,0417 

+ Tính M1:  M1= α1.q.l1.l2 = 0,0226x8,047x3,65x3,65= 2,42 KN.m 

+ Tính M2:  M2 =α2.q.l1.l2 = 0,0198x8,047x3,65x3,65= 2,12 KN.m 

+ Tính MI:  MI = -β1. q.l1.l2 = - 0,0556x8,047x3,65x3,65 = -5,96 KN.m 

+ Tính MII:  MII = -β2. q.l1.l2= - 0,0417x8,047x3,65x3,65 =- 4,47KN.m 

+Cạnh ngắn: - ở nhịp:(chịu mômen dương ),M1 = 2,42 KN.m 

                       017,0
10.100.45,1

10.42,2

..
2

2

2

0hbR

M

b

m  < 427,0R  

                           0,5. 1 1 2
m

 991,0017,0.211.5,0   

 Diện tích cốt thép:    
2

2

0

09,1
10.991,0.5,22

10.42,2

..
cm

hR

M
A

s

s  

 => Chọn 8 a200 có As =2,5 cm
2 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 
min

0,1%
2,5

.100% 0,25%
100.10

 

- ở gối: (chịu mômen âm), MI = 5,96 KN.m 

                         04,0
10.100.45,1

10.96,5

..
2

2

2

0hbR

M

b

m < 427,0R  

                             0,5. 1 1 2
m

 98,004,0.211.5,0   
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 Diện tích cốt thép:    
2

2

0

7,2
10.98,0.5,22

10.96,5

..
cm

hR

M
A

s

s  

Chọn 8 a150 có As =3,35cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 
min

0,1% %33,0%100.
10.100

35,3
 

+Cạnh dài: - ở nhịp:(chịu mômen dương ),M2 = 2,12 KN.m 

                       015,0
10.100.45,1

10.12,2

..
2

2

2

0hbR

M

b

m < 427,0R  

                           0,5. 1 1 2
m

 992,0015,0.211.5,0   

 Diện tích cốt thép:    
2

2

0

95,0
10.992,0.5,22

10.12,2

..
cm

hR

M
A

s

s  

 => Chọn 8 a200 có As =2,5 cm
2 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 
min

0,1%
2,5

.100% 0,25%
100.10

 

- ở gối: (chịu mômen âm), MI = 4,47 KN.m 

                         03,0
10.100.45,1

10.47,4

..
2

2

2

0hbR

M

b

m < 427,0R  

                             0,5. 1 1 2
m

 0,5. 1 1 2.0,03 0,98   

 Diện tích cốt thép:    
2

2

0

03,2
10.98,0.5,22

10.47,4

..
cm

hR

M
A

s

s  

Chọn 8 a200 có As =2,5cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 
min

0,1%
2,5

.100% 0,25%
100.10

 

c/ Tính ô sàn S1 (Ô sàn hành lang ) : 

            g
tt
 = 4,456 KN/m

2 
 và  p

tt
 = 3,6 KN/ m

2
  

+. Sơ đồ tính toán :                                              

Kích thước ô bản : l1= 3,65 m; l2= 3,65 m                  

Xét tỉ số hai cạnh ô bản : 21
65,3

65,3

1

2

l

l
r                          

Bản chịu uốn theo 2 phương, tính toán theo sơ đồ bản kê 

bốn cạnh, liên kết ngàm theo sơ đồ 9 bảng 1-19 sổ tay thực 



Trụ sở công ty Đông Hải – Hiệp Sơn – Kinh Môn – Hải Dương 

 

Phạm Sơn Hải – Lớp :XD1401D  

    -11- 
 

 

hành kết cấu. 

+. Tính tải trọng:                Hinh 3.3 : Ô sàn hành lang 

    q = g + p = 4,456 +3,6 = 8,056 KN/ m
2
 

        Tra bảng 1-19 sổ tay thực hành kết cấu ta có:       

Bảng 3.7:Hệ số tra bảng :     

α1 α2 β1 β2 

0,0179 0,0179 0,0417 0,0417 

+ Tính M1:    M1= α1.q.l1.l2 = 0,0179x8,056x3,65x3,65= 1,92 KN.m 

+ Tính M2:    M2 =α2.q.l1.l2 = 0,0179x8,056x3,65x3,65= 1,92 KN.m 

+ Tính MI:   MI = -β1. q.l1.l2 = - 0,0417x8,056x3,65x3,65 = -4,5 KN.m 

+ Tính MII:    MII = -β2. q.l1.l2= - 0,0417x8,056x3,65x3,65 =- 4,5 KN.m 

- ở nhịp:(chịu mômen dương ): M1 = 1,97 KN.m 

                       013,0
10.100.45,1

10.92,1

..
2

2

2

0hbR

M

b

m < 0,437
R

 

                           0,5. 1 1 2
m

 993,0013,0.211.5,0   

 Diện tích cốt thép:    
2

2

0

86,0
10.993,0.5,22

10.92,1

..
cm

hR

M
A

s

s  

 Chọn 8 a200 có As =2,5 cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 
min

0,1%
2,5

.100% 0,25%
100.10

 

- ở gối: (chịu mômen âm), MI = 4,5 KN.m 

                         031,0
10.100.45,1

10.5,4

..
2

2

2

0hbR

M

b

m < 0,437
R

 

                             0,5. 1 1 2
m

 984,0031,0.211.5,0   

 Diện tích cốt thép:    
2

2

0

03,2
10.984,0.5,22

10.5,4

..
cm

hR

M
A

s

s  

Chọn 8 a200 có As =2,5 cm
2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 
min

0,1%
2,5

.100% 0,25%
100.10

 

Vì chiều dài hai phương bằng nhau nên ta chỉ tính một phương còn phương kia 

cũng như vậy .Tất cả thép cấu tạo mũ chọn 6a200. 
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3.3. Bố trí cốt thép: 

    3.3.1 Cốt thép chịu lực: 

- Cần phân biệt thớ căng của bản do mô men uốn gây ra để bố trí cốt thép chịu lực 

cho đúng vị trí, diện tích cốt thép được bố trí tại tiết diện là diện tích cốt thép tính 

được từ mô men tác dụng tại tiết diện đó. 

- Chọn đường kính cốt thép và khoảng cách giữa các thanh cốt thép theo bảng 15 

của phụ lục kết cấu bê tông cốt thép( phần cấu kiện cơ bản). 

- Tại một vùng có thể dùng 2 loại cốt thép có tiết diện khác nhau đặt xen kẻ nhưng 

đường kính chênh nhau không quá 2mm. 

- Cốt thép chịu mô men âm trên gối tựa được bố trí kéo dài ra khỏi mép gối tưa một 

đoạn 0.l , với hệ số  xác định như sau: 

 - Tại gối tựa bản đựoc kê tự do: 1/7   

 - Tại gối tựa trung gian(bản kê lên dầm phụ): 1/3 ,khi / 3
b b

p g  và 1/ 4  

khi / 3
b b

p g . 

3.3.2. Cốt thép phân bố: 

- Yêu cầu diẹn tích cốt thép phân bố 020 osct  diện tích cốt thép chịu lực s  khi ô 

bản có kích thước 
1 2 1

2 3l l l  và 015 osct s
 khi ô bản có kích thước 

2 1
3l l , 

khoảng cách giữa các thanh cốt thép phân bố nên thỏa mản:  

200mm  300s mm . 

    + Chọn thép cấu tạo: chọn thép mô men âm đặt theo phương vuông góc với dầm 

chính:    - Chọn thép mô men âm là 8 200a (5 8 / m  dài). 

- Chọn thép cấu tạo cho thép mô men âm là: 8 200a . 

- Đoạn thép dọc cấu tạo tại vị trí bản kê lên tường là: 6 200a . 
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MẶT BÀNG BỐ TRÍ THÉP SÀN TẦNG 3 (CỐT :+5.80) 
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8
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CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN DẦM 

4.1.Cơ sở tính toán: 

Vật liệu : +Bêtông có cấp độ bền B25 Rb = 14,5 MPa,  Eb = 30000 

   + Chọn cốt thép dọc là thép C -II có Rs=Rsc=280MPa  R = 0,623 ; R = 0,429 

4.2.Tính toán dầm chính số 55 (tầng 2) (30x70):  

4.2.1.Tính cốt thép dọc. 

       Từ bảng tổ họp nội lực ta chon ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm : 

        Cặp nội lực:  Cặp I:   M= -310,5 KN.m ,Q= -196,5KN 

                              Cặp II:  M = 271,9 KN.m ,Q= -120,3KN 

                              Cặp III: M = -303,3 KN.m, Q= 193,7 KN 

                   

4.2.1.1.Tính tiết diện tại mặt cắt I-I: 

Chịu mômen âm, cánh chữ T nằm trong vùng kéo.Tiến hành tính toán theo tiết 

diện hình chữ nhật kích thước bd=300, hd=700. 

Số liệu: M= -310,5KN.m 

Giả thiết a = 7cm ho= hd - a = 70 – 7 = 63 cm. 

 Tính m = 
2

b o

M

R .b.h
 =   18,0

633045,1

31050
2  < R=0,429 

 Đặt cốt đơn    As = 
M

Rs. .ho

 

 Trong đó:  = 
1+ 1-2 m

2
 =  9,0

2

18,0211
 

 As = 56,19
639,028

31050
 cm

2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  = As

b.ho
 .100% = %035,1%100

6330

56,19
 > min        

      max = R.Rb

Rs
 = 0,623. 

14,5

280
 = 3,22% 

    min = 0,05% <  = 1,035% < max = 3,22%  Hàm lượng cốt thép hợp lý. 

   Chọn: 4 25 có As = 19,64 cm
2   

                     
2 22 có As = 7,6 cm

2 
 As chọn: 27,24 cm

2 
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 = As

b.ho
 .100% = %04,1%100

6330

24,27
 > min        

to = 
300 50 4.25

3
 = 50 mm = 5 cm > 3cm (t/m) 

att= abv+ max+ 
3

2
 =2,5+2,5+ 

3

2
=6,5 < agt = 7 cm      Bài toán thiên về an toàn. 

4.2.1.2.Tính tiết diện tại mặt cắt II-II: 

Cánh chữ T nằm trong vùng nén. Tính toán cốt thép theo tiết diện chữ T 

 

 

Tiết diện tính toán của dầm ở tiết diện có mômen dương 

Trước hết tính giá trị Sf của cánh chữ T, giá trị này không được lớn hơn các giá trị:  

Sf   6. hf’=6.0,12= 0,72  chọn Sf = 0,7m  bf’ = 1m 

Có M = 271,9  KN.m 

Giả thiết a = 4 cm ho = hd - a = 70 – 4 = 66 cm. 

Giá trị mômen qua mép cánh:  

Mf = Rb.bf’.hf’(ho – 
hf’

2
) = 1,45.1.12.(66 – 

12

2
) = 1044 KN.m 

 Mf > M = 271,9 KN.m 

 Tính theo tiết diện hcn bf’.h = 100 x 70 (cm) 

 Tính m = 2

b o

M

R .b.h
 = 04,0

6610045,1

27190
2  < R=0,429 

 Đặt cốt đơn            As = 
M

Rs. .ho

 

 Trong đó:  = 
1+ 1-2 m

2
 = 

1 1 2.0,04

2
 = 0,98 

       As =  
6698,028

27190
= 15 cm

2
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Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  = 
As

b.ho
 .100% = %100

6630

15
= 0,76% > min 

 max = R.
Rb

Rs
 = 0,623. 

14,5

280
 = 3,2%        min = 0,05% <  = 0,76% < max = 3,2% 

 Hàm lượng cốt thép hợp lý.                  Chọn 4 25có As = 19,64 cm
2
. 

 = As

b.ho
 .100% = %100

6630

64,19
 = 0,99% > min  

to = 
300 50 4.25

3
 = 50 mm = 5 cm > 3cm (t/m) 

4.2.1.3.Tính tiết diện tại mặt cắt III-III: 

Số liệu: M = -303,3 KN.m 

Giả thiết a = 7 cm h0=hdf - a = 70 – 7 = 63cm. 

 Tính m = 2

b o

M

R .b.h
 = 18,0

633045,1

30330
2  < R=0,429 

 Đặt cốt đơn     As = 
M

Rs. .ho

 

 Trong đó:  = 
1+ 1-2 m

2
 = 9,0

2

18,0211
  

  As = 10,19
639,028

30330
 cm

2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:   = 
As

b.ho
 .100% =  %100

6330

10,19
 = 1% > min 

 max = R.
Rb

Rs
 = 0,623. 

1,45

280
 = 3,2%           min = 0,05% <  = 1% < max = 3,2% 

 Hàm lượng cốt thép hợp lý:   Chọn: 4 25 có As = 19,64 cm
2
 

 = As

b.ho
 .100% = %04,1%100

6330

64,19
  > min        

to = 
300 50 4.25

3
 = 50 mm = 5 cm > 3cm (t/m) 

att= abv+ max+ 
3

2
 =2,5+2,5+ 

3

2
=6,5 < agt = 7 cm       Bài toán thiên về an toàn. 

4.2.2.Tính cốt đai. 

Lực cắt lớn nhất tại gối là: Qmax= 196,5 KN 
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- Kiểm tra điều kiện hạn chế:    Ko.Rb.b.ho  Qmax       o=0,3. 11. bw  

-Giả thiết dùng đai 8 As=0,503 cm2 khoảng cách cốt đai là 150 cm 

-
3,1511 ww    

4

3

2,1.10
7,5

2,8.10

a

b

E

E    
0011,0

150.300

3,50

.sb

Asw
w

 

=> 1 1 5 1 5.7,5.0,0011 1,04125w w  

-
885,05,11.01,01.11 bb R

  001,0  với bêtông nặng và bêtông hạt nhỏ 

=> Ko=0,3. 11. bw =0,3.1,04125.0,885=0,276 

=> Ko.Rb.b.ho =0,276.1,45.30.63=756,38KN> Qmax=196,5(KN) 

=> Thoả mãn điều kiện hạn chế: 

          -Kiểm tra khả năng chịu lực của bêtông: 

 K1.Rk.b.h0=0,6.0,09.30.63=102,06 KN < Qmax= 196,5 KN 

 Vậy tiết diện không đủ khả năng chịu cắt, phải tính cốt đai. 

Giả thiết dùng thép 8 (fđ=0,503 cm
2
), n=2. 

Khoảng cách giữa các cốt đai theo tính toán: 

 09,39
5,196

63.30.09,0.8
.503,0.2.5,17

...8
...

2

2

2

2

0

Q

hbR
fnRu k

dswtt  cm 

Khoảng cách giữa các cốt đai lớn nhất: 

 
5,196

63.30.09,0.5,1...5,1 22

0
max

Q

hbR
u k

= 81,8 cm 

Khoảng cách giữa các cốt đai phải thỏa mãn điều kiện: 

       u   

cmu

cm
h

cmu

tt 09,39

3,23
3

70

3

8,81max

  

Vậy  chọn thép đai là 8 a200. 

Kiểm tra điều kiện: qđ =  
sw dR .n.f

U
=

22,5.2.0,503

20
= 1,13 KN/cm 

Qđb =  
2

k o d8.R .b.h .q  = 
28.0,09.30.63 .1,13= 359,80 KN. 

Vậy Qđb > Qmax Nên không phải tính cốt xiên.   Bố trí 8a200     
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4.2.3.Tính cốt treo. 

Ở chỗ dầm phụ kê lên dầm chính cần có cốt treo để gia cố cho dầm chính, để tránh 

ứng suất cục bộ. 

Lực tập trung do dầm phụ truyền cho dầm chính là: Q= 120,3(KN) 

Cốt treo đặt dưới dạng cốt đai, diện tích cần thiết: 

  Ftr = 1

a

P

R
 = 

5,22

3,120
= 5,3 (cm

2
) 

Dùng đai 8 ; n = 2; fđ = 0,503 (cm2) thì số đai cần thiết là: 

  
.

tr

d

F

n f
 = 

503,02

3,5
= 5,3 (đai)  Lấy 6 (đai). 

      Đặt cốt treo ở hai bên dầm phụ, mỗi bên 3 đai. Khoảng cách cốt treo là  5 cm. 

                                       

 

Bố trí cốt treo 

 4.3.Tính toán dầm chính số 59 tầng 6 (30x70):  

4.3.1.Tính cốt thép dọc. 

        Cặp nội lực:  Cặp I: M= -321,6KN.m ,Q= -199,7KN 

                              Cặp II: M = 273,1KN.m ,Q= -123,2KN 

                              Cặp III: M = -288,7 KN.m, Q= 190,6 KN 

                   

4.3.1.1.Tính tiết diện tại mặt cắt I-I: 

Chịu mômen âm, cánh chữ T nằm trong vùng kéo.Tiến hành tính toán theo tiết 

diện hình chữ nhật kích thước bd=300, hd=700. 

Số liệu: M= -321,6KN.m 

a200

a2
00

a200

a2
00

a200

a2
00

3 3

6

4

7

MAËT CAÉT 1-1(TL1:20)

8

2
1

6

2

7

MAËT CAÉT 2-2(TL1:20)

9

4
5

6

4

7

MAËT CAÉT 3-3(TL1:20)

8

2
1

a50
15
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Giả thiết a = 7cm ho= hd - a = 70 – 7 = 63 cm. 

 Tính m = 
2

b o

M

R .b.h
 =  19,0

633045,1

32160
2  < R=0,429 

 Đặt cốt đơn    As = 
M

Rs. .ho

 

 Trong đó:  = 
1+ 1-2 m

2
 = 9,0

2

19,0211
 

 As = 26,20
639,028

32160
cm

2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  = As

b.ho
 .100% = %07,1%100

6330

26,20
 > min        

 max = R.Rb

Rs
 = 0,623. 

14,5

280
 = 3,22% 

 min = 0,05 <  = 1,07% < max = 3,22%   Hàm lượng cốt thép hợp lý. 

   Chọn: 4 25 có As = 19,64 cm
2 

                     
2 22 có As = 7,6 cm

2 
 As chọn: 27,24 cm

2 

 = As

b.ho
 .100% = 

27,24

30.63
 .100% = 1,45% > min        

to = 
300 50 4.25

3
 = 50 mm = 5 cm > 3cm (t/m) 

att= abv+ max+ 
3

2
 =2,5+2,5+ 

3

2
=6,5 < agt = 7 cm       Bài toán thiên về an toàn. 

4.3.1.2.Tính tiết diện tại mặt cắt II-II: 

Cánh chữ T nằm trong vùng nén. Tính toán cốt thép theo tiết diện chữ T 

 

 

Tiết diện tính toán của dầm ở tiết diện có mômen dương 

Trước hết tính giá trị Sf của cánh chữ T, giá trị này không được lớn hơn các giá trị:  

Sf   6. hf’=6.0,12= 0,72  chọn Sf = 0,72m  bf’ = 1m 
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Có M = 273,1 KN.m 

Giả thiết a = 4 cm ho = hd - a = 70 – 4 = 66 cm. 

Giá trị mômen qua mép cánh:  

Mf = Rb.bf’.hf’(ho – 
hf’

2
) = 1,45.1.12.(66 – 

12

2
) = 1044 KN.m 

 Mf > M = 273,1 KN.m  Tính theo tiết diện hcn bf’.h = 100 x 70 cm 

 Tính m = 2

b o

M

R .b.h
 = 04,0

6610045,1

27310
2   < R 

 Đặt cốt đơn            As = 
M

Rs. .ho

 

 Trong đó:  = 
1+ 1-2 m

2
 = 

1 1 2.0,04

2
 = 0,98 

       As = 
6698,028

27310
 = 16,4 cm

2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:   = 
As

b.ho
 .100% = %100

6630

4,16
 =0,83% > min 

max = R.
Rb

Rs
 = 0,623. 

14,5

280
 = 3,2%          min = 0,05% <  = 0,83% < max = 3,2%

        Hàm lượng cốt thép hợp lý:          Chọn 4 25 có As = 19,63 cm
2
. 

 = As

b.ho
 .100% = 

19,63

30.66
 .100% = 0,99% > min  

to = 
300 50 4.25

3
 = 50 mm = 5 cm > 3cm (t/m) 

4.3.1.3.Tính tiết diện tại mặt cắt III-III: 

Số liệu: M = 288,7KN.m 

Giả thiết a = 7 cm h0=hdf - a = 70 – 7 = 63cm. 

 Tính m = 2

b o

M

R .b.h
 = 17,0

633045,1

28870
2  < R 

 Đặt cốt đơn     As = 
M

Rs. .ho

 

 Trong đó:  = 
1+ 1-2 m

2
 = 9,0

2

17,0211
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  As = 18,18
639,028

28870
cm

2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:     = 
As

b.ho
 .100% = %100

6330

18,18
 = 0,96% > min 

 max = R.
Rb

Rs
 = 0,623. 

1,45

280
 = 3,2%        min = 0,05% <  = 0,96% < max = 3,2%    

 Hàm lượng cốt thép hợp lý.:  Chọn: As chọn: 27,24 cm
2 

Có : 4 25 có As = 19,64 cm
2 

và 2 22 có As = 7,6 cm
2 

  

 = As

b.ho
 .100% = 

27,24

30.63
 .100% = 1,45% > min        

to = 
300 50 4.25

3
 = 50 mm = 5 cm > 3cm (t/m) 

 att= abv+ max+ 
3

2
 =2,5+2,5+ 

3

2
=6,5 < agt = 7 cm     Bài toán thiên về an toàn. 

4.3.2.Tính cốt đai. 

Lực cắt lớn nhất tại gối là: Qmax= 199,7 KN 

- Kiểm tra điều kiện hạn chế: 

 Ko.Rb.b.ho o=0,3. 11. bw  

-Giả thiết dùng đai 8 As=0,503 cm2 khoảng cách cốt đai là 150 cm 

  -
3,1511 ww    

4

3

2,1.10
7,5

2,8.10

a

b

E

E    
0011,0

150.300

3,50

.sb

Asw
w

 

=> 1 1 5 1 5.7,5.0,0011 1,04125w w  

-
885,05,11.01,01.11 bb R

  001,0  với bêtông nặng và bêtông hạt 

nhỏ 

=> Ko=0,3. 11. bw =0,3.1,04125.0,885=0,276 

=> Ko.Rb.b.ho =0,276.1,45.30.63=756,38KN> Qmax=213,6 (KN) 

=> Thoả mãn điều kiện hạn chế 

          -Kiểm tra khả năng chịu lực của bêtông: 

 K1.Rk.b.h0=0,6.0,09.30.63=102,06 KN < Qmax= 199,7 KN 

  Vậy tiết diện không đủ khả năng chịu cắt, phải tính cốt đai. 

Giả thiết dùng thép 8 (fđ=0,503 cm
2
), n=2. 

Khoảng cách giữa các cốt đai theo tính toán: 
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 8,37
7,199

63.30.09,0.8
.503,0.2.5,17

...8
...

2

2

2

2

0

Q

hbR
fnRu k

dswtt  cm 

Khoảng cách giữa các cốt đai lớn nhất: 

 
7,199

63.30.09,0.5,1...5,1 22

0
max

Q

hbR
u k

 = 80,5 cm 

Khoảng cách giữa các cốt đai phải thỏa mãn điều kiện: 

       u   

cmu

cm
h

cmu

tt 8,37

3,23
3

70

3

5,80max

   

Vậy  chọn thép đai là 8 a200. 

Kiểm tra điều kiện: qđ =  
sw dR .n.f

U
=

22,5.2.0,503

20
= 1,13 KN/cm 

Qđb =  
2

k o d8.R .b.h .q  = 
28.0,09.30.63 .1,13= 359,80 KN. 

Vậy Qđb > Qmax Nên không phải tính cốt xiên      Bố trí 8a200      

 

4.3.3.Tính cốt treo. 

Ở chỗ dầm phụ kê lên dầm chính cần có cốt treo để gia cố cho dầm chính, để tránh 

ứng suất cục bộ. 

Lực tập trung do dầm phụ truyền cho dầm chính là: Q= 123,2(KN) 

Cốt treo đặt dưới dạng cốt đai, diện tích cần thiết: 

  Ftr = 1

a

P

R
 = 

5,22

2,123
 = 5,48 (cm2) 

Dùng đai 8; n = 2; fđ = 0,503 (cm
2
) thì số đai cần thiết là: 

  
.

tr

d

F

n f
 = 

503,02

48,5
 = 5,45  Lấy 6 (đai). 

Đặt cốt treo ở hai bên dầm phụ, mỗi bên 3 đai. Khoảng cách cốt treo là  5 cm. 

                                            

3

6

4

2Þ14

2Þ25

2Þ22

7

Þ
8

a
2
0
0

MAËT CAÉT 1-1(TL1:20)

8
Þ8

a200

2Þ25
2

1
2Þ25

6
2Þ14

2 2Þ25

7

Þ
8

a
2
0
0

MAËT CAÉT 2-2(TL1:20)

9
Þ8

a200

4
2Þ25

5
2Þ25

3

6

4

2Þ14

2Þ25

2Þ22

7

Þ
8

a
2
0
0

MAËT CAÉT 3-3(TL1:20)

8
Þ8

a150

2Þ25
2

1
2Þ25
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Bố trí cốt treo 

4.4.Tính toán dầm mái số 63 tầng mái (30x70):  

4.4.1.Tính cốt thép dọc. 

        Cặp nội lực:  Cặp I: M= -319,8 KN.m ,Q= -198,7KN 

                              Cặp II: M = 271,9KN.m ,Q= -118,7KN 

                              Cặp III: M = -289,8 KN.m, Q= 190,5 KN 

                   

4.4.1.1.Tính tiết diện tại mặt cắt I-I: 

Chịu mômen âm, cánh chữ T nằm trong vùng kéo.Tiến hành tính toán theo tiết 

diện hình chữ nhật kích thước bd=300, hd=700. 

Số liệu: M= -319,8KN.m 

Giả thiết a = 7cm ho= hd - a = 70 – 7 = 63 cm. 

 Tính m = 
2

b o

M

R .b.h
 = 19,0

633045,1

31980
2  < R 

 Đặt cốt đơn    As = 
M

Rs. .ho

 

 Trong đó:  = 
1+ 1-2 m

2
 = 9,0

2

19,0211
 

 As = 56,19
639,028

31980
cm

2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

  = As

b.ho
 .100% = %035,1%100

6330

56,19
 > min        

 max = R.Rb

Rs
 = 0,623. 

14,5

280
 = 3,22% 

 min = 0,05% <  = 1,035% < max = 3,22%   Hàm lượng cốt thép hợp lý. 

   Chọn: 4 25 có As = 19,64 cm
2  

 As chọn: 19,64 cm
2 

a50
15
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to =  
3

25.450300
= 50 mm = 5 cm > 3cm (t/m) 

att= abv+ max+ 
3

2
 =2,5+2,5+ 

3

2
=6,5 < agt = 7 cm     Bài toán thiên về an toàn. 

4.4.1.2.Tính tiết diện tại mặt cắt II-II: 

Cánh chữ T nằm trong vùng nén. Tính toán cốt thép 

theo tiết diện chữ T 

Tiết diện tính toán của dầm ở tiết diện có mômen 

dương 

Trước hết tính giá trị Sf của cánh chữ T, giá trị này 

không được lớn hơn các giá trị:  Sf   6. hf’=6.0,12= 

0,72  chọn Sf = 0,72m  bf’ = 1m 

Có M = 271,9 KN.m 

Giả thiết a = 4 cm ho = hd - a = 70 – 4 = 66 cm. 

Giá trị mômen qua mép cánh:  

Mf = Rb.bf’.hf’(ho – 
hf’

2
) = 1,45.1.12.(66 – 

12

2
) = 1044 KN.m 

 Mf > M = 217,9 KN.m 

 Tính theo tiết diện hcn bf’.h = 100 x 70 cm 

 Tính m = 2

b o

M

R .b.h
 = 04,0

6610045,1

27190
2   < R 

 Đặt cốt đơn            As = 
M

Rs. .ho

 

 Trong đó:  = 
1+ 1-2 m

2
 = 

1 1 2.0,04

2
 = 0,98 

       As = 
6698,028

27190
 = 15 cm

2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

  = 
As

b.ho
 .100% = %100

6630

15
 = 0,76% > min 

max = R.
Rb

Rs
 = 0,623. 

14,5

280
 = 3,2%          min = 0,05% <  = 0,76% < max = 3,2% 

 Hàm lượng cốt thép hợp lý. :                       Chọn 4 25có As = 19,64 cm
2
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 = As

b.ho
 .100% = %100

6630

64,19
 = 0,99% > min  

to = 
300 50 4.25

3
 = 50 mm = 5 cm > 3cm (t/m) 

4.4.1.3.Tính tiết diện tại mặt cắt III-III: 

Số liệu: M = 289,8KN.m 

Giả thiết a = 7 cm h0=hdf - a = 70 – 7 = 63cm. 

 Tính m = 2

b o

M

R .b.h
 = 17,0

633045,1

28980
2   < R 

 Đặt cốt đơn     As = 
M

Rs. .ho

 

 Trong đó:  = 
1+ 1-2 m

2
 = 9,0

2

17,0211
  

  As = 25,18
639,028

28980
 cm

2
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

  = 
As

b.ho
 .100% = %100

6330

25,18
  = 0,97% > min 

 max = R.
Rb

Rs
 = 0,623. 

1,45

280
 = 3,2%     min = 0,05 <  = 0,97% < max = 3,2% 

 Hàm lượng cốt thép hợp lý.     Chọn: 4 25 có As = 19,64 cm
2
 

 = As

b.ho
 .100% = %04,1%100

6330

64,19
  > min        

to = 
300 50 4.25

3
 = 50 mm = 5 cm > 3cm (t/m) 

 att= abv+ max+ 
3

2
 =2,5+2,5+ 

3

2
=6,5 < agt = 7 cm       Bài toán thiên về an toàn 

4.4.2.Tính cốt đai. 

Lực cắt lớn nhất tại gối là: Qmax= 198,7 KN 

- Kiểm tra điều kiện hạn chế: 

 Ko.Rb.b.ho o=0,3. 11. bw  

-Giả thiết dùng đai 8 As=0,503 cm2 khoảng cách cốt đai là 150cm 
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-
3,1511 ww    

4

3

2,1.10
7,5

2,8.10

a

b

E

E    
0011,0

150.300

3,50

.sb

Asw

w

 

=> 1 1 5 1 5.7,5.0,0011 1,04125w w  

-
885,05,11.01,01.11 bb R

  001,0  với bêtông nặng và bêtông hạt nhỏ 

=> Ko=0,3. 11. bw =0,3.1,04125.0,885=0,276 

=> Ko.Rb.b.ho =0,276.1,45.30.63=756,38KN> Qmax=151,8 (KN) 

=> Thoả mãn điều kiện hạn chế: 

          -Kiểm tra khả năng chịu lực của bêtông: 

 K1.Rk.b.h0=0,6.0,09.30.63=102,06 KN < Qmax= 198,7 KN 

  Vậy tiết diện không đủ khả năng chịu cắt, phải tính cốt đai. 

Giả thiết dùng thép 8 (fđ=0,503 cm
2
), n=2. 

Khoảng cách giữa các cốt đai theo tính toán: 

 67,34
7,198

63.30.09,0.8
.503,0.2.5,17

...8
...

2

2

2

2

0

Q

hbR
fnRu k

dswtt cm 

Khoảng cách giữa các cốt đai lớn nhất: 

 
7,198

63.30.09,0.5,1...5,1 22

0
max

Q

hbR
u k

 = 80,9 cm 

Khoảng cách giữa các cốt đai phải thỏa mãn điều kiện: 

       u   

cmu

cm
h

cmu

tt 67,34

3,23
3

70

3

9,80max

   

Vậy  chọn thép đai là 8 a200. 

Kiểm tra điều kiện: qđ =  
sw dR .n.f

U
=

22,5.2.0,503

20
= 1,13 KN/cm 

Qđb =  
2

k o d8.R .b.h .q  = 
28.0,09.30.63 .1,13= 359,80 KN. 

Vậy Qđb > Qmax Nên không phải tính cốt xiên.    Bố trí 8a200 
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4.4.3.Tính cốt treo. 

Ở chỗ dầm phụ kê lên dầm chính cần có cốt treo để gia cố cho dầm chính, để tránh 

ứng suất cục bộ. 

Lực tập trung do dầm phụ truyền cho dầm chính là: Q= 118,7(KN) 

Cốt treo đặt dưới dạng cốt đai, diện tích cần thiết: 

  Ftr = 1

a

P

R
 = 

5,22

7,118
 = 5,28(cm2) 

Dùng đai 8; n = 2; fđ = 0,503 (cm
2
) thì số đai cần 

thiết là:                              Bố trí cốt treo 

.

tr

d

F

n f
 = 

503,02

28,5
 = 5,25(đai)  Lấy 6 (đai). 

Đặt cốt treo ở hai bên dầm phụ, mỗi bên 3 đai. Khoảng cách cốt treo là  5 cm.            

  

14

12

15

MAËT CAÉT 5-5(TL1:20)

17

13

14

13

15

MAËT CAÉT 6-6(TL1:20)

16

12
11

14

13

15

MAËT CAÉT 4-4(TL1:20)

16

12
11

13'

a200

a2
00

a200

a2
00

a200

a2
00

a50
15
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CHƢƠNG 5: TÍNH TOÁN CỘT 

5.1. Sè liÖu vËt liÖu. 

 - Bª t«ng cét m¸c B25 cã: Rb = 145 kG/cm2; Rbt = 10,5 kG/cm2 ; 

 - Cèt thÐp däc AII cã: Rs = Rsc = 2800 kG/cm2; 

 - Cèt thÐp ®ai AI cã: Rs = 1800 kG/cm2; 

 - C¸c gi¸ trÞ kh¸c: Eb = 3*105 kG/cm2; Ea = 2,1*106 kG/cm2; R = 0,595.  

 - ChiÒu dµy líp b¶o vÖ a = 3 cm. 

5.2.Tính cốt thép phần tử cột số 1(500x500) 

Chiều cao cột: H = 3,5 m  

-  l0 _Chiều dài tính toán của cột: 0l H  

Với khung nhà nhiều tầng có liên kết cứng giữa dầm và cột có 4 nhịp (5cột) trở lên 

với phương pháp sàn toàn khối có hệ số phụ thuộc vào sơ đồ biến dạng :  ψ = 0,7). 

 l0 = 0,7x 3,5 = 2,45m. 

Cặp nội 

lực 

M        

(KN.m) 

N            

(KN) 

 e01=M/N 

(m) 

e0 = e01 + e0’ 

(m) 

1 48,2 3561,2  0,014 0,031 

2 91,3 3514,1  0,026 0,043 

5.2.1.Tính cốt thép dọc. 

Cặp nội lực số 1có: M = 48,2KN.m, N = 3561,2 KN. 

Với e0’ = 2 cm = 0,02 m là độ lệch tâm ngẫu nhiên, thoả mãn điều kiện: 

600

350
;

30

50
max

600
;

30
max'

0

Hh
e c max(1,7; 0,58)=1,7cm 

Tính cốt thép cho cột là tính thép đối xứng ta tiến hành tính toán cho cặp nội lực số1  

Giả thiết  a = a’ = 3cm → h0  = 50– 3= 47cm. 

Độ mảnh λ: 9,4
50

2450

h

l
h <  8. => Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc. 

 TÝnh to¸n cèt däc 

Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm cốt thép: 

    cmahee 1,253505,01,315,00                                      

Độ lệch tâm tới hạn: 

   0gh 0 0e 0,4x(1,25xh xh ) 0,4x(1,25x50 0,41x47) 17,62 cm          

Vì    cme gh 62,170 > cme 1,30   .  Nên tính theo lệch tâm bé  

e0=3,1cm < 0,2h0=0,2x47 = 9,4 cm 

Nên ta tính x theo công thức thực nghiệm x = h- 0 0

0

0,5
( 1,8 1,4 )

h
e

h
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    x = 1,341,04,18,1
47

505,0
50 = 44,6 cm 

- Diện tích cốt thép : As= As’ 

                  
2

'

0

'

0'

73,7
)347(28

)6,445,047.(6,445045,11,252,3561

).(

).5,0.(...

cm

ahR

xhxbReN
AA

a

n

ss

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :   

%1,0%33,0
4750

10073,7100
min

0hb

Fa  

 Vậy tiết diện đã chọn là hợp lý. 

b) Đối với cặp 2: M = 91,3 KN.m ; N = 3514,1 KN 

Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm cốt thép: 

cmahee 3,263505,03,415,00  

   Độ lệch tâm tới hạn: 

0gh 0 0e 0,4x(1,25xh xh ) 0,4x(1,25x50 0,41x47) 17,62 cm            

Vì       cme gh 62,170 > cme 3,40  
  nên tính theo lệch tâm bé  

e0=4,3cm < 0,2h0=0,2x47 = 9,4 cm 

Nên ta tính x theo công thức thực nghiệm 

  x = h- 0 0

0

0,5
( 1,8 1,4 )

h
e

h
 = 3,441,04,18,1

47

505,0
50 = 42,4 cm 

- Diện tích cốt thép : : As= As’ 

                  
2

'

0

'

0'

64,10
)347(28

)4,425,047.(4,425045,13,261,3514

).(

).5,0.(...

cm

ahR

xhxbReN
AA

a

n
ss

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :    

%1,0%45,0
4750

10064,10100
min

0hb

Fa .  

Vậy tiết diện đã chọn là hợp lý. 

+Kết luận: Lấy As=10,64cm
2
 để chọn cốt thép Chọn 3 25 có: As=As’= 14,73cm

2 

5.2.2.TÝnh to¸n cèt ®ai 

Lùc c¾t lín nhÊt t¹i tiÕt diÖn cét   Qmax = 5,83 T 

KiÓm tra ®iÒu kiÖn:  
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k1.Rk.b.h0 = 0,35x1450x0,50x0,45 = 114,2 T > Q max=5,83 T 

=> Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng 

suÊt nÐn chÝnh. Gi¶ thiÕt dïng cèt ®ai 8, Fa = 0,503, 4 nh¸nh ( n=4)  

§Æt cèt ®ai theo cÊu t¹o. 

§iÒu kiÖn cÊu t¹o:   8 mm. 

+ Trong ®o¹n ë 2 ®Çu mót cét cã chiÒu dµi lc = max(h, 1/6.l0, 450mm) = 500mm  

a = min(15 cd, 1/2b, 150mm) = min (375, 250,150) = 150mm. 

 Vëy dïng cèt ®ai 8a150 nh­ h×nh vÏ. Trong ®o¹n 

cét cßn l¹i ®Æt cèt ®ai 8a200 

5.3.Tính cốt thép phần tử cột số 5(400x400) 

Chiều cao cột: H = 3,5 m  

-  l0 _Chiều dài tính toán của cột: 0l H  

Với khung nhà nhiều tầng có liên kết cứng giữa 

dầm và cột có 4 nhịp (5cột) trở lên với phương 

pháp sàn toàn khối có hệ số phụ thuộc vào sơ đồ 

biến dạng :  ψ = 0,7).               H×nh 5.1. Bè trÝ thÐp cét biªn sè 1 

 l0 = 0,7x 3,5 = 2,45m. 

Cặp nội 

lực 

M        

(KN.m) 

N            

(KN) 

 e01=M/N 

(m) 

e0 = e01 + e0’ 

(m) 

1 109,7 2042,9  0,054 0,067 

2 110,9 1995,7  0,056 0,069 

5.3.1.Tính cốt thép dọc. 

Cặp nội lực số 1có: M = 109,7KN.m, N = 2042,9 KN. 

Với e0’ = 1,3 cm = 0,013 m là độ lệch tâm ngẫu nhiên, thoả mãn điều kiện: 

cm
Hh

e c 3,1
600

350
;

30

40
max

600
;

30
max'

0  

Tính cốt thép cho cột là tính thép đối xứng ta tiến hành tính toán cho cặp nội lực số1  

Giả thiết  a = a’ = 3cm → h0  = 40– 3= 37cm. 

Độ mảnh λ: 9,4
50

2450

h

l
h  < 8. Không kể đến ảnh hưởng của uốn dọc. 

 TÝnh to¸n cèt däc 

Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm cốt thép: 

cmahee 7,233405,07,615,00                                          

Độ lệch tâm tới hạn: 

   0gh 0 0e 0,4x(1,25xh xh ) 0,4x(1,25x40 0,41x37) 13,93 cm           

Vì       cme gh 93,130 > cme 7,60  nên tính theo lệch tâm bé  

23

a200

a200

23

20

24

29
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Nên ta tính x theo công thức thực nghiệm 

  x = h- 0 0

0

0,5
( 1,8 1,4 )

h
e

h
 = 7,641,04,18,1

37

405,0
40 = 28,16 cm 

- Diện tích cốt thép : As= As’ 

                  
2

'

0

'

0'

54,11
)337(28

)16,285,037.(16,284045,17,239,2042

).(

).5,0.(...

cm

ahR

xhxbReN
AA

a

n
ss

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép : 

 %1,0%78,0
3740

10054,11100
min

0hb

Fa .Vậy tiết diện đã 

chọn là hợp lý. 

b) Đối với cặp 2: M = 110,9 KN.m ; N = 1995,7 KN 

Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm cốt thép: 

cmahee 9,233405,09,615,00     

   Độ lệch tâm tới hạn: 

0gh 0 0e 0,4x(1,25xh xh ) 0,4x(1,25x40 0,41x37) 13.93 cm            

Vì        cme gh 93,130 > cme 9,60  nên tính theo lệch tâm bé  

Nên ta tính x theo công thức thực nghiệm 

  x = h- 0 0

0

0,5
( 1,8 1,4 )

h
e

h
 = 9,641,04,18,1

37

405,0
40 = 27,8cm 

- Diện tích cốt thép :  

2

'

0

'

0'

98,10
)337(28

)8,275,037.(8,274045,19,237,1995

).(

).5,0.(...

cm

ahR

xhxbReN
AA

a

n

ss

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép : 

 %1,0%74,0
3740

10098,10100
min

0hb

Fa .Vậy tiết diện đã 

chọn là hợp lý. 

+Kết Luận: Lấy As = 11,54 cm
2
.  Chọn 3 25 có : As= As’= 14,73 cm

2 

5.3.2.TÝnh to¸n cèt ®ai 

Lùc c¾t lín nhÊt t¹i tiÕt diÖn cét   Qmax = 6,3 T 

KiÓm tra ®iÒu kiÖn:  
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k1.Rk.b.h0 = 0,35x1450x0,40x0,37= 114,2 T > Q max=6,3 T 

=> Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng 

suÊt nÐn chÝnh. Gi¶ thiÕt dïng cèt ®ai 8, Fa = 0,503, 4 nh¸nh ( n=4).§Æt cèt ®ai 

theo cÊu t¹o. 

§iÒu kiÖn cÊu t¹o:   8 mm. 

+ Trong ®o¹n ë 2 ®Çu mót cét cã chiÒu dµi lc = max(h, 1/6.l0, 500mm) = 500mm : 

a = min(15 cd, 1/2b, 150mm) = min (300, 250,150) = 150mm. 

 VËy dïng  cèt ®ai 8a150 nh­ h×nh vÏ. Trong ®o¹n 

cét cßn l¹i ®Æt cèt ®ai 8a200. 

5.4.Tính cốt thép phần tử cột số 19(600x600) 

Chiều cao cột: H = 3,5 m  

-  l0 _Chiều dài tính toán của cột: 0l H  

Với khung nhà nhiều tầng có liên kết cứng giữa dầm 

và cột có 4 nhịp (5cột) trở lên với phương pháp sàn 

toàn khối có hệ số phụ thuộc vào sơ đồ biến dạng :  

ψ = 0,7). 

 l0 = 0,7x 3,5 = 2,45m.            Bè trÝ thÐp cét biªn phần tử 5 

Cặp nội 

lực 

M        

(KN.m) 

N            

(KN) 

 e01=M/N 

(m) 

e0 = e01 + e0’ 

(m) 

1 19,4 -5792  0,003 0,023 

2 -41,1 -5744,8  0,007 0,027 

5.4.1.Tính cốt thép dọc. 

Cặp nội lực số 1có: M =19,4 KN.m, N = 5792 KN. 

Với e0’ = 2 cm = 0,02 m là độ lệch tâm ngẫu nhiên, thoả mãn điều kiện: 

cm
Hh

e c 2
600

350
;

30

60
max

600
;

30
max'

0  

Tính cốt thép cho cột là tính thép đối xứng ta tiến hành tính toán cho cặp nội lực số1  

Giả thiết  a = a’ = 3cm → h0  = 60– 3 = 57cm. 

Độ mảnh λ: 9,4
50

2450

h

l
h  < 8. Không kể đến ảnh hưởng của uốn dọc.. 

 TÝnh to¸n cèt däc 

Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm cốt thép: 

cmahee 3,293605,03,215,00                                          

Độ lệch tâm tới hạn: 

   0gh 0 0e 0,4x(1,25xh xh ) 0,4x(1,25x60 0,41x57) 20,65 cm            

Vì       cme gh 65,200 > cme 3,20  nên tính theo lệch tâm bé  

19 19

20

21

30a200

a200
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e0=2,3cm<0,2h0=0,2x57 = 11,4cm 

Nên ta tính x theo công thức thực nghiệm 

  x = h- 0 0

0

0,5
( 1,8 1,4 )

h
e

h
  = 3,241,04,18,1

57

605,0
60 = 55,97 cm 

- Diện tích cốt thép :   
2

'

0

'

0'

8,18
)357(28

)97,555,057.(97,556045,13,295792

).(

).5,0.(...

cm

ahR

xhxbReN
AA

a

n
ss

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

%1,0%55,0
5760

1008,18100
min

0hb

Fa . 

 Vậy tiết diện đã chọn là hợp lý. 

b) Đối với cặp 2: M = 41,1 KN.m ; N = 5744,8 KN 

Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm cốt thép: 

cmahee 7,293605,07,215,00     

   Độ lệch tâm tới hạn: 

0gh 0 0e 0,4x(1,25xh xh ) 0,4x(1,25x60 0,41x57) 20,65 cm            

Vì        cme gh 65,200 > cme 7,20  nên tính theo lệch tâm bé  

e0=2,7cm<0,2h0=0,2x57 = 11,4cm 

Nên ta tính x theo công thức thực nghiệm 

  x = h- 0 0

0

0,5
( 1,8 1,4 )

h
e

h
 = 7,241,04,18,1

57

605,0
60 = 55,27 cm 

- Diện tích cốt thép : As = As’ 

                  
2

'

0

'

0'

25,15
)357(28

)27,555,057.(27,556045,17,298,5744

).(

).5,0.(...

cm

ahR

xhxbReN
AA

a

n

ss

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép : 

 %1,0%45,0
5760

10025,15100
min

0hb

Fa .Vậy tiết diện đã 

chọn là hợp lý. 

+Kết Luận: Lấy As = 18,8 cm
2
.   Chọn 5 25 

có As= As’=  24,54cm
2
 

5.4.2.TÝnh to¸n cèt ®ai 

27

2323

32

31

a200

a200
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Lùc c¾t lín nhÊt t¹i tiÕt diÖn cét   Qmax = 7,5 T 

KiÓm tra ®iÒu kiÖn:  

k1.Rk.b.h0 = 0,35x1450x0,70x0,67 = 238 T > Q max=7,5 T 

=> Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng 

suÊt nÐn chÝnh. Gi¶ thiÕt dïng cèt ®ai 8, Fa = 0,503, 4 nh¸nh ( n=4)  

§Æt cèt ®ai theo cÊu t¹o.§iÒu kiÖn cÊu t¹o:   8 mm. 

+ Trong ®o¹n ë 2 ®Çu mót cét cã chiÒu dµi                        Bè trÝ thÐp cét phÇn tö 19 

 lc = max(h, 1/6.l, 500mm) = 600mm : 

a = min(15 cd, 1/2b, 150mm) = min (375, 250,150) = 150mm. 

 Vëy dïng cèt ®ai 8a150 nh­ h×nh vÏ. Trong ®o¹n cét cßn l¹i ®Æt cèt ®ai 8 a=200 

 

5.5.Tính cốt thép phần tử cột số 23(500x500) 

Chiều cao cột: H = 3,5 m  -  l0 _Chiều dài tính toán của cột: 0l H  

Với khung nhà nhiều tầng có liên kết cứng giữa dầm và cột có 4 nhịp (5cột) trở lên 

với phương pháp sàn toàn khối có hệ số phụ thuộc vào sơ đồ biến dạng :  (ψ = 0,7). 

 l0 = 0,7x 3,5 = 2,45m. 

Cặp nội 

lực 

M        

(KN.m) 

N            

(KN) 

 e01=M/N 

(m) 

e0 = e01 + e0’ 

(m) 

1 51,2 -3295,7  0,016 0,033 

2 -51,5 -3248,5  0,016 0,033 

5.5.1.Tính cốt thép dọc. 

Cặp nội lực số 1có: M = 51,2 KN.m, N = 3295,7 KN. 

Với e0’ = 1,7 cm = 0,017 m là độ lệch tâm ngẫu nhiên, thoả mãn điều kiện: 

cm
Hh

e c 7,1
600

350
;

30

50
max

600
;

30
max'

0  

Tính cốt thép cho cột là tính thép đối xứng ta tiến hành tính toán cho cặp nội lực số1  

Giả thiết  a = a’ = 3cm → h0  = 50– 3= 47cm. 

Độ mảnh λ: 9,4
50

2450

h

l
h  < 8. Không kể đến ảnh hưởng của uốn dọc. 

 TÝnh to¸n cèt däc 

Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm cốt thép: 

 cmahee 3,253505,03,315,00                                          

Độ lệch tâm tới hạn: 

   0gh 0 0e 0,4x(1,25xh xh ) 0,4x(1,25x50 0,41x47) 17,62 cm            

Vì       cme gh 62,170 > cme 3,30  nên tính theo lệch tâm bé  
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e0=3,3cm<0,2h0=0,2x47 = 9,4 cm 

Nên ta tính x theo công thức thực nghiệm 

  x = h- 0 0

0

0,5
( 1,8 1,4 )

h
e

h
 = 3,341,04,18,1

47

505,0
50 = 44,2 cm 

- Diện tích cốt thép : As= As’ 

                  
2

'

0

'

0'

3
)347(28

)2,445,047.(2,445045,13,257,3295

).(

).5,0.(...

cm

ahR

xhxbReN
AA

a

n

ss

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :

%1,0%13,0
4750

1003100
min

0hb

Fa . 

 Vậy tiết diện đã chọn là hợp lý. 

b) Đối với cặp 2: M = 51,5 KN.m ; N = 3248,5 KN 

Khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm cốt thép: 

cmahee 3,253505,03,315,00     

   Độ lệch tâm tới hạn: 

0gh 0 0e 0,4x(1,25xh xh ) 0,4x(1,25x50 0,41x47) 17,62 cm            

Vì       cme gh 62,170 > cme 3,30  nên tính theo lệch tâm bé  

e0=3,3cm<0,2h0=0,2x47 = 9,4 cm 

Nên ta tính x theo công thức thực nghiệm 

  x = h- 0 0

0

0,5
( 1,8 1,4 )

h
e

h
 = 3,341,04,18,1

47

505,0
50 = 44,2 cm 

- Diện tích cốt thép : : As= As’ 

                  
2

'

0

'

0'

74,2
)347(28

)2,445,047.(2,445045,13,255,3248

).(

).5,0.(...

cm

ahR

xhxbReN
AA

a

n

ss

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép : 

 %1,0%12,0
4750

10074,2100
min

0hb

Fa .Vậy tiết diện đã 

chọn là hợp lý. 

+Kết Luận: Lấy As = 3 cm
2
.   Chọn 3 20 có : As= As’= 9,43 cm

2 
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5.5.2TÝnh to¸n cèt ®ai 

Lùc c¾t lín nhÊt t¹i tiÕt diÖn cét   Qmax = 3,3T 

KiÓm tra ®iÒu kiÖn:  

k1.Rk.b.h0 = 0,35x1450x0,50x0,45 = 114,2 T > Q max=3,3 T 

=> Tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bª t«ng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng 

suÊt nÐn chÝnh. Gi¶ thiÕt dïng cèt ®ai 8, Fa = 0,503, 4 nh¸nh ( n=4).§Æt cèt ®ai 

theo cÊu t¹o. 

§iÒu kiÖn cÊu t¹o:   8 mm. 

+ Trong ®o¹n ë 2 ®Çu mót cét cã chiÒu dµi lc = max(h, 

1/6.l0, 500mm) = 500mm : 

a = min(15 cd, 1/2b, 150mm) = min (330, 250,150) = 

150mm. 

 VËy dïng  cèt ®ai 8 a = 150nh­ h×nh vÏ. Trong ®o¹n 

cét cßn l¹i ®Æt cèt ®ai 8 a=200 

Bè trÝ cèt thÐp cho c¸c phÇn tö cét biªn 

      Bè trÝ thÐp cét biªn phần tử 23 

  

26

27

28

33

26

MAËT CAÉT 10-10 (TL1:20)

a200

a200
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CHƢƠNG 6. TÍNH TOÁN CẦU THANG 

 

6.1.Số liệu tính toán: 

  Bản thang là bản kê hai cạnh (tỷ số 2

1

3,3
2,1 2

1,6

l

l
  ) 

        3530m  , chọn m=30 

    L = l1  :chiều dài cạnh ngắn của bản    

  D = 0,8  1,4(chọn D=1,4)                              

                  )(075,06,1
30

4,1
1 ml

m

D
hb  

 chọn hb =0,08(m)=8(cm) .  

- Dầm chiếu nghỉ, chiếu tới: 

Chiều cao dầm sơ bộ chọn theo công thức sau:  lhd )(
12

1

8

1
 

         Với l= 3300mm nên hd= (0,41 0,28) 

Ta chọn kích thước dầm chiếu tới, chiếu nghỉ như sau: 

          b x h = 220 x 300mm. 

Bậc thang: bb=300mm, hb = 150mm. 

        

- Cốn thang: Sơ bộ chọn kích thước cốn thang là:  

          b x h = 100 x 300cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

Mặt cắt cầu thang 

 

 

hb

bb

1
5

0

- MÆt bËc mµi granito dµy 2,0cm .

- V÷a lãt dµy 1,5cm.
- BËc x©y g¹ch h=15cm.

- B¶n thang B.T.C.T dµy 8 cm.
- V÷a tr¸t dµy 1,5cm.

300
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-Từ các lớp cấu tạo bản thang ta lập bảng tải trọng tác dụng lên bản thang như sau: 

      Bảng 6.1 : Tải trọng tác dụng lên bản thang 

Các  lớp tạo thành    n                  gb (KN/m
2
) 

- Gạch granito dày 20mm: 

g1= 
2222 15,03,0

2502,0)15,03,0()(

hb

hb
 

  - Vữa lót dày 15mm: 

g2 =
2222 15,03,0

18015,0)15,03,0()(

hb

hb
 

-Lớp xây gạch bậc: 

g3  = 
2222 15,03,02

1815,03,0

2 hb

hb
 

- Bản BTCT dày 80 mm: 

g4 = hb =25 0,08 

- Lớp vữa trát mặt dưới dày 15mm: 

g5 =  =18 0,015 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

 

1,1 

 

1,3 

 

 

0,75 

 

 

0,48 

 

 

1,59 

 

 

2,2 

 

0,35 

  

                                               Tổng cộng : 5,37 

 

Mặt bằng bố trí kết cấu cầu thang      

6.1.1Hoạt tải: 

 Số liệu thiết kế.  

- Tất cả các các bộ phận của kết cấu đều dùng. 

+ Bê tông B 25 có Rb= 14,5 MPa =1,45 KN/cm
2
  

+ Cốt thép dùng :    

    Với : < 10 dùng nhóm AI  

ba

cèn

k1

b¶n thang

b¶n thang

1
1'
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có Rs = 225 MPa= 22,5 KN/cm
2 

 

    Với :  10 dùng nhóm AII                             

 có Rs = 280 MPa= 28 KN/cm
2 

 

- Tất cả các loại tải trọng và hoạt tải đều lấy theo TCVN 2737- 2005. 

- Quy  đổi tải trọng của các lớp ra tải trọng tương đương phân bố theo chiều dài bản 

thang: 

+ Sơ đồ kết cấu: 

          Cầu thang được cấu tạo từ bê tông cốt thép, các bộ phận liên kết ngàm đàn 

hồi với nhau để đơn giản tính toán ta coi chúng là liên kết khớp, sau đó đặt thép âm 

theo cấu tạo tại các vị trí liên kết để hạn chế bề rộng khe nứt. Từ đó ta có sơ đồ tính 

các bộ phận cầu thang là sơ đồ tĩnh định. 

+ Sơ bộ chọn kích thước tiết diện các bộ phận: 

- Kích thước bản thang:  l1= 1600 mm 

               l2= 
22 33001750 = 3735mm 

Góc tạo dốc bản thang :  
3300

1750
tg  0,53 

028  

Sơ bộ chọn chiều dày bản thang theo công thức: l
m

D
hb  

   Với D = 0,8 1,4 : là hệ số tải trọng , chọn D=1,4. 

- Hoạt tải phân bố trên thang lấy theo TCVN2737-1995: 

           Pb= Pb
c
xn = 3x1,2 = 3,6 KN/m

2
 

- Tổng tải trọng tác dụng lên bản thang:  qb= gb+pb= 5,37+3,6 = 8,97 KN/m
2
 

- Tải trọng tác dụng vuông góc bản thang gây uốn: 

           qb
*
= qbxcos  = 8,97xcos28

0
= 8,0 KN/m

2
 

* Nội lực:    mKN
lq

M b .56,2
8

6,18

8

22*

 

6.2. Tính toán bản thang: 

6.2.1 Sơ đồ tính và tải trọng:  

6.2.2. Tính toán nôị lƣc và côt thép cho bản 

thang 

 - Xét tỷ số l2/l1 =3,3/1,6=2,06 > 2  Bản 

thang thuộc loại bản làm việc theo 1 phương 

(bản dầm). Để tính toán ta cắt 1 dải bản rộng 

1m theo phương cạnh ngắn và tính toán như 1 

m
cèn

t­êng
3735

16
00

1 

q

1600

Mmax
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dầm chịu tải trọng phân bố đều như hình vẽ: 

* Tính cốt thép :      Hinh 6.5 : Sơ đồ tính và tải trọng 

-Giả thiết  a = 1,5 cm  8 1,5 6,5( )oh h a cm  

- có  M = 2,56 (KN.m) :   042,0
5,6145,1

56,2

.. 22

0hbR

M

b

m                                                                                        

        Ta có:     437,0042,0 Rm  .Suy ra đặt cốt thép đơn  
 

        Từ:          43,0)5,01.(m  

)(8,1
5,22

5,610045,1043,0 20 cm
R

hbR
A

sc

b
s  

 phương án chọn thép  như sau:  

)(157
180

3,281000
mm

A

ab
s

s

s
  .Suy ra chọn : 6a150 có As=1,89(cm) 

Kiểm tra hàm lượng : max

0,645 1,45 100
100 3,2

22,5

R b

s

R

R
% 

            
1,89 100

100 0,29%
100 6,5o

A

b h  

1,0min %  (cho cấp độ bền B20 ) 

1,0min %  < 0,29%< 
max

3,2%   - Vậy đủ hàm lượng cốt thép 

 - Chọn 6 a150 có 1,89sA  (cm)   
 

 - Cốt thép chịu mômen âm : Chịu mô men âm ở phần bản kê vào tường lấy 

6a200,chiều dài thép nhô ra khỏi mép tường  lấy:    

              )(400)(4,06,1
4

1

4

1
1 mmml  

- Thép dọc bản thang đặt theo cấu tạo là 6 a200 có Fa = 1,41 cm
2
 , thỏa mãn  

điều kiện  > 20  % Fa Max = 0,2 2,14 = 0,428 cm
2
 . 

- Cốt thép chịu mô men âm :Chịu mô men âm ở phần bản kê vào tường lấy 

6 a200,chiều dài thép nhô ra khỏi mép tường  lấy:  

                         )(400)(4,06,1
4

1

4

1
1 mmml . 
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Hình 6.6: Mặt cắt bản thang  

   Để tránh cho bê tông gần gối tựa (miền trên bị phá hoại), ta đặt cốt thép theo cấu 

tạo 6a200, chiều dài thép nhô ra khỏi mép tường và mép cốn là:  

l/4 = 1,6/4 = 0,40m.  

6. 3.Tính cốn thang. 

6.3.1. Tải trọng. 

        Bảng 6.2: Tải trọng tác dụng  

 Thành phần tải trọng n qc (KN/m) 

Do bản truyền vào: 

                  18,7
2

6,197,8

2

1
1

bb lq
q  1 7,44 

Do trọng lượng bản thân cốn: 

          + Phần bê tông: bcxhcx  = 0,1x0,3x25 

      + Lớp vữa trát dày 15mm: (bc+hc)x2xhvx v 

                 = (0,1+0,3)x2x0,015x18 

1,1 

 

1,3 

 

0,83 

 

0,28 

Trọng lượng lan can, tay vịn lấy: 0,4 KN/m 1,1 0,44 

                                  Tổng cộng 8,99 

- Tải trọng tác dụng vuông góc với cốn gây uốn: 

                 qc
*
= qcxcos  = 8,99xcos28

0
= 8 KN/m

2
 

* Nội lực: mKN
lq

M cc .95,13
8

735,38

8

22*

max  

                 KN
lq

Q cc 94,14
2

735,38

2

*

max  

6.3.2. Tính thép: 

- Tính cốt thép dọc: 

+ Dùng bê tông B25 có Rb = 14,5 MPa = 1,45 KN/cm
2
  

và Rbt = 0,9MPa = 0,09 KN/cm
2
 

+ Thép nhóm AII có Rs = 280 MPa = 28 KN/cm
2
 và Rsc = 225 MPa = 22,5 KN/cm

2
 

1
   6

   a150

2
   6

   a200

   6

   a200
3

   6

   a200
3

   6

   a200
17

   12

9

mÆt c¾t 1- 1  tl : 1/10

   18
10

   6

   a200
2

1
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+ Dùng momen lớn nhất để tính toán : 

           Giả thiết: a = 3cm  ho= h – a = 30 – 3 = 27cm. 

- Xác định giá trị : 13,0
271045,1

10095,13

.. 22

0hbR

M

b

m

 

13,0m < R  = 0,429  .  Suy ra đặt cốt thép đơn 

Với m  = 0,13 tra bảng E.1 phụ lục E   = 0,14 

- Diện tích thép dọc trong dầm : 

)(96,1
28

271045,114,0 20 cm
R

hbR
A

sc

b
s        

    - Chọn 1 18 có As = 2,545cm
2
 > As = 1,96 cm

2
 ; thép vùng chịu nén chọn 1 12 

6.3.3. Tính cốt đai:  

 + Kiểm tra điều kiện hạn chế : 

Có điều kiện : Q =Ko*Rb*b*ho    

Trong đó : Ko là hệ số phụ thuộc vào mác Bê tông < B30 là : 0,35 

       Q là khả năng chịu lực cắt của bê tông 

                  b, ho là chiều rộng, chiều cao tính toán của dầm 

Ta có Q = 0,35*1,45*10*27 = 137 KN > Qmax = 14,94 KN nên bê tông 

không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính. 

 + Kiểm tra điều  kiện tính toán :  

Điều kiện : 1*Rbt*b*ho = 0,6*0,09*10*27 = 14,58 KN < Qmax = 14,94 KN nên 

phải tính cốt đai.   Bê tông đủ khả năng chịu cắt, ta  phải tính toán cốt đai.  

Chọn cốt đai 6 , 1 nhánh(n = 1). ( Trong đó 1 = 0,6 đối với dầm). 

Khoảng cách tính toán :  )(17,115
043,0

283,011750..
cm

q

AnR
U

đ

Ssw
tt  (1) 

Trong đó : Rsw= 1750KN/cm
2
 ứng với thép AI trong bảng 21 TCXDVN356-2005. 

       cmKN
hbR

Q
q

bt

đ /043,0
271009,08

94,14

...8 2

2

2

0

2

max
 

       )(87,65
94,14

271009,05,1...5,1 2

max

2

0
max cm

Q

hbR
U bt  (2) 

Khoảng cách đai 

1
0,5*30 15

2

15

h cm

cm

 (3) 

Khoảng cách cốt đai thoả mãn 3 điều kiện Uđ = min (1,2,3) = 15 cm 

Chọn cốt đai 6a150. 
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6.4. Tính sàn chiếu nghỉ:  

Kích thước chiếu nghỉ:h x b =3,65 x 1,81 (m) 

6.4.1.  Tải trọng tính toán: 

+ Tĩnh tải : 

 

 

 

Bảng 6.3: Tải trọng tác dụng lên bản chiếu nghỉ 

ST

T 
Các lớp cấu tạo 

Chiều 

dày      

(m) 

 

(KN/m
3

) 

Hệ số 

vƣợt 

tải  (n) 

Tải trọng 

tính toán                    

g
tt 

(KN/m
2
) 

1 

- Lớp đá mài Granito  = 

1,5cm 0,015 20 1,1 0,33 

2 - Lớp vữa XM lót  = 2cm 0,02 18 1,3 0,46 

3 - Bản thang B.T.C.T  = 8cm 0,08 25 1,1 2,2 

4 - Vữa XM trát trần   = 1,5cm 0,015 18 1,3 0,35 

Cộng    3,34 

+ Hoạt tải: P
tt
 = n.P

tc
 = 1,2 .3 = 3,6 KN/m

2
. 

 - Tổng tĩnh tải và hoạt tải : qb = g
tt
 + P

tt
 = 3,34 + 3,6 = 6,94 KN/m

2
. 

* Nội lực:  

2 26 94 1 81
2 84

8 8
bq l , ,

M , KN.m  

6.4.2. Xác định nội lực:- Xét tỷ số : 202,2
81,1

65,3

1

2

l

l
nên bản chiếu nghỉ thuộc 

loại bản làm việc theo 1 phương (bản dầm). Để tính toán ta cắt 1 dải bản rộng 1m 

theo phương cạnh ngắn và tính toán như 1 dầm chịu tải trọng phân bố đều. 

* Tính cốt thép :  

-giả thiết  a = 1,5 cm  8 1,5 6,5( )oh h a cm  

        Tính :      
2 2

2,84
0,06

. . 1,15*1*6,5
m

b o

M

R b h
                                                                                       

        Ta có:        0,06 0,437m R  

        Từ:             062,0)5,01.(m  

)(6,2
5,22

5,610045,1062,0 20 cm
R

hbR
A

sc

b
s  
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 phương án chọn thép  như sau:  )(109
260

3,281000
mm

A

ab
s

s

s
 

 Phương án chọn thép  như sau:  6a150 có As=1,89(cm
2
) 

Kiểm tra hàm lượng : max

0,645 1,45 100
100 3,2

22,5

R b

s

R

R
% 

         
1,89 100

100 0,29%
100 6,5o

A

b h
 ; 1,0min % (cho cấp độ bền B20) 

1,0min %  < 0,29%< 
max

3,2%   - Vậy đủ hàm lượng cốt thép 

- Chọn 6 a150 có 1,89sA (cm
2
)

 

6.4. 3.Tính dầm chiếu nghỉ 

         Dầm chiếu nghỉ, chiếu tới là dầm đơn giản có các gối tựa là tường, đoạn dầm 

gối lên tường là:  C= 22 cm. 

   Nhịp tính toán: ltt= l- b+ c = 365 – 22 +22 = 365 cm. 

* Tính thép: áp dụng các công thức và giá trị sau:  

- Tính cốt dọc:   Giả thiết a = 3 cm  h0= h – a = 30 – 3 = 27 cm.   

6.4.3.1. Sơ đồ tính.    

6.4.3.2. Tải trọng                           

     -Trọng lượng do bản  chiếu nghỉ truyền vào, là 

tải phân bố đều : 

              q1 = qb
1

2

l
 = 6,94  

2

65,3
= 13KN/m . 

   Với : + qb là tải trọng tác dụng lên bản chiếu nghỉ  

  + l1 là cạnh ngắn của bản chiếu nghỉ . 

     - Trọng lượng bản thân dầm :          Sơ đồ tính 

          + Bê tông : b h 25  1,1 = 0,22 0,3  25 1,1 = 1,82 KN/m 

          + Lớp trát : ( b + h ) 2 0,015  18 1,3  

                  = ( 0,22+ 0,3)  2  0,015  18 1,3 =0,36 KN/m . 

- Lực tập trung do cốn truyền vào : P = 
cos

CQ
 =  

88,0

494,1
= 17 KN . 

       Tổng tải phân bố đều : q = 13 + 1,82 + 0,36 = 15,18 KN/m . 

    *  Nội lực : Mmax = 
2

8

q l
 P  a = 

8

65,318,15 2

+ 17  1,6 = 43,9 KN.m . 
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                   QMax = 
2

ql
 + P = 

2

65,318,15
 + 17= 44,7 KN . 

6.4.3.3. Tính toán và bố trí thép dọc  

+ Dùng momen lớn nhất để tính toán : 

- Xác định giá trị : 269,0
272215,1

9,43

.. 22

0hbR

M

b

m  < R  = 0,429 

Nên không phải tính cốt kép . Với m  = 0,269 tra bảng E.1 phụ lục E   = 0,32 

- Diện tích thép dọc trong dầm :   )(8,7
28

272215,132,0 20 cm
R

hbR
A

sc

b
s   

          - Hàm lượng thép : %1,0%31,1
2722

1008,7
(%) min   

Vậy chọn dầm có tiết diện bxh = ( 22x30) cm hợp lý không cần thay đổi tiết diện. 

     - Chọn 2 25 có As = 9,82 cm
2
 > As = 7,8 cm

2
 ; thép vùng chịu nén chọn 2 12  

6.4.4.4. Tính cốt đai:  

  Kiểm tra điều kiện hạn chế : Q <  Ko*Rb*b*ho    

Trong đó : Ko là hệ số phụ thuộc vào mác Bê tông < B30 là : 0,35 

    Q là khả năng chịu lực cắt của bê tông 

               b, ho là chiều rộng, chiều cao tính toán của dầm 

Ta có Q = 0,35*1,15*22*27 = 239,08 KN > Qmax = 44,7KN nên bê tông 

không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính. 

  Kiểm tra điều  kiện tính toán :  

Điều kiện : 1*Rbt*b*ho = 0,6*0,09*22*27 = 32,076 KG < Qmax =44,7  KG 

nên phải tính cốt đai.  

Chọn cốt đai 6 , 2 nhánh(n = 2). ( Trong đó 1 = 0,6 đối với dầm) 
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Bố trí cốt thép dầm DT1 

Khoảng cách tính toán :  

. . 17,5*2*0,283
58,26 

0,17

sw
tt

d

R n As
U cm

q
(1) 

Trong đó  cmKN
hbR

Q
q

bt

đ /17,0
272209,08

7,44

...8 2

2

2

0

2

max
 

      )(44,48
7,44

272209,05,1...5,1 2

max

2

0
max cm

Q

hbR
U bt  (2) 

Khoảng cách đai 

1
0,5*30 15

2

15

h cm

cm

 (3) 

Khoảng cách cốt đai thoả mãn 3 điều kiện Uđ = min (1,2,3) = 15 cm 

Chọn cốt đai 6a150. 

6.4.5.5. Tính cốt treo: 

Tại vị trí cuốn kê lên dầm chiếu nghỉ DT1 do tải tập trung lớn,để tránh phá hoại cục 

bộ cho dầm chiếu nghỉ ta phải đạt thêm cốt treo gia cường dạng cốt đai. 

Lực tập trung tác dụng lên dầm chiếu nghỉ DT1. 

F=P+G-G0=17+3,6-(1,82+0,36)=19,51KN 
  

Trong đó : P-hoạt tải tính toán 

G-Tĩnh tải tính toán  

G0-Trọng lượng bản thân dầm chính. 

dÇm 1 tl:1/15

   2 12
5 6

8 6
13

a150
11

6 6
13

a220

8 6
13

a150

   2 25
12

1 2

65
   13 6

13
   A50

 cèt treo

   2 12
11

   2 25
12

   6

   a150
13

mc 5-5 tl :1/10

   6

   a220
13

mc 6-6 tl :1/10

   2 12
11

   2 25
12
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0

3
1 19,51. 1

20
1 13

2.0,286.25,5

s

os
SW SW

SW SW

h

hh
F mna R m

h na R
 

Trong đó: hs – khoảng cách từ vị trí đặt lực tập chung đến trọng tâm cốt thép dọc  

27 7 20s o dph h h cm  

Ho- chiều cao có ích của tiết diện 

m- tổng số lượng cốt treo dạng đai cần thiết 

n- số nhánh cốt treo 

asw- diện tiích cốt treo 

Rsw – cường độ tính toán cốt treo 

Khoảng cách cho phép bố trí cốt treo dạng đai.

2 28 2.3 36tr dp ss b h cm  


